
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH THANH HÓA 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu so với dự toán, 

dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 (đợt 1) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 59/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu 

tư công theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 

tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; được sửa đổi tại 

Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025. 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1500/QĐ-TTg ngày 

30/11/2024 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; số 1524/QĐ-TTg 

ngày 06/12/2024 về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;  

Căn cứ Thông tư số 133/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2026; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 611/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2024 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân 

sách địa phương năm 2025, tỉnh Thanh Hóa; số 612/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023 về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025, tỉnh 

Thanh Hóa; số 655/NQ-HĐND ngày 24/6/2025 về việc điều chỉnh dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2025, tỉnh 

Thanh Hóa sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng 

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 656/NQ-HĐND ngày 

24/6/2025 về việc điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025, 

tỉnh Thanh Hóa sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cách cấp và xây 

dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 
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Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 5107/QĐ-UBND ngày 

24/12/2024 về  dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách 

địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025, tỉnh Thanh 

Hóa; số 1175/QĐ-UBND ngày 21/4/0025 về việc giao, điều chỉnh dự toán chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị 

khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy; số 2211/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 về 

việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách 

địa phương và điều chỉnh  phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025, 

tỉnh Thanh Hóa sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây 

dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 

Căn cứ Kết luận số 198-KL/TU ngày 14/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi 

còn lại ngân sách cấp tỉnh năm 2025; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1958/TTr-STC ngày 

27/02/2026 về việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi 

còn lại ngân sách cấp tỉnh năm 2025 (đợt 1). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu so với dự toán, dự 

toán chi còn lại ngân sách cấp tỉnh năm 2025 (đợt 1), như sau: 

I. Nguồn và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán 

chi còn lại ngân sách cấp tỉnh năm 2025 

1. Tổng nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 

2025 (đợt 1) là: 8.291,252 tỷ đồng. 

1.1. Số tăng thu so với dự toán là: 6.626,348 tỷ đồng. 

- Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất: 3.168,138 tỷ đồng. 

- Nguồn tăng thu nội địa còn lại (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến 

thiết và các khoản thu được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội và Thủ tướng 

Chính phủ): 3.341,237 tỷ đồng. 

- Nguồn thu kết dư năm 2024 chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2025: 

77,923 tỷ đồng. 

- Nguồn thu gắn với nhiệm vụ chi: 39,05 tỷ đồng. 

1.2. Số dự toán chi còn lại: 1.664,904 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục I và các phụ biểu kèm theo). 

2. Kinh phí phân bổ, sử dụng 

Tổng kinh phí phân bổ, sử dụng: 8.291,252 tỷ đồng, chi tiết như sau: 

2.1. Bổ sung nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương; chính sách 

an sinh xã hội; chương trình, nhiệm vụ: 3.154,162.764 tỷ đồng.  
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a) Trích lập 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với 

dự toán Trung ương giao năm 2025 để tạo nguồn cải cách tiền lương (không kể 

thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và các khoản thu được loại trừ theo Nghị 

quyết của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ): 2.369,488 tỷ đồng.  

b) Thực hiện các chính sách: 539,975.764 tỷ đồng. 

c) Hoàn trả ngân sách trung ương: 140,699 tỷ đồng. 

- Kinh phí các chương trình, chính sách, nhiệm vụ ngân sách Trung ương 

bổ sung hết nhiệm vụ chi sau quyết toán: 121,639 tỷ đồng. 

- Vốn trái phiếu Chính phủ theo Công văn số 8663/VPCP ngày 

12/10/2016 của Văn phòng Chính phủ: 19,06 tỷ đồng. 

d) Bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh trong phạm vi quy định tại khoản 1 

Điều 10 Luật NSNN năm 2025: 104 tỷ đồng. 

2.2. Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 

- Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ: 244,431.236 tỷ đồng. 

- Thực hiện các công trình, dự án: 3.957,274 tỷ đồng. 

- Hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, phường thực hiện các dự án, nhiệm vụ: 

935,384 tỷ đồng. 

(Chi tiết có Phụ lục II và các phụ biểu kèm theo). 

III. Thực hiện các dự án từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương bổ 

sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để đầu tư trở lại cho tỉnh 

Thanh Hóa theo quy định tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 tại Quyết định số 

1491/QĐ-TTg ngày 29/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đã được HĐND 

tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2024 sang năm 

2025 tại Nghị quyết số 667/NQ-HĐND ngày 17/9/2025,  số tiền 1.738,365.424 

tỷ đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI thực hiện các thủ 

tục nghiệp vụ hạch toán chuyển nguồn, hoàn nguồn ngân sách địa phương, hoàn 

trả ngân sách trung ương; bổ sung nguồn dự phòng và nguồn cải cách tiền lương 

ngân sách cấp tinh; thực hiện thông báo, nhập dự toán trên Hệ thống thông tin 

quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự 

án được phân bổ chi tiết tại Điều 1 Quyết định này cho các đơn vị, địa phương 

và chủ đầu tư khi đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan. 

b) Đối với các nội dung chưa phân bổ chi tiết:  

- Trên cơ sở danh mục, mục tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực 

hiện thông báo cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai 
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thực hiện để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định. 

- Trên cơ sở đề xuất của các chủ đầu tư/đơn vị được giao nhiệm vụ và tiến 

độ hồ sơ, thủ tục đầu tư của các dự án, nhiệm vụ; xây dựng phương án phân bổ 

chi tiết báo cáo UBND tỉnh quyết định giao kinh phí cho các đơn vị để thực hiện 

ngay khi đảm bảo các điều kiện theo quy định. 

c) Sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc sử dụng nguồn 

tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 

năm 2023 để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị quyết số 

37/2021/QH15 tại Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 29/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư, Kho bạc Nhà 

nước khu vực XI và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo theo quy 

định hiện hành. 

d) Đối với kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường: 

Trên cơ sở danh mục, mức vốn, mục tiêu hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, thực hiện thông báo bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để triển khai 

thực hiện. 

đ) Theo dõi tiến độ thực hiện của các chương trình, dự án, nhiệm vụ đã 

được giao dự toán, kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi 

còn lại của ngân sách cấp tỉnh; kịp thời tham mưu, điều chuyển vốn, kinh phí 

của các chương trình, nhiệm vụ, dự án không có khả năng giải ngân hết vốn cho 

các chương trình, nhiệm vụ, dự án khác theo quy định. 

e) Chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước Khu vực XI tiếp tục rà soát, cập 

nhật nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại năm 2025, trên cơ sở đó 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. 

2. Chủ tịch UBND các xã, phường; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ 

đầu tư các chương trình, nhiệm vụ, dự án khẩn trương tổ chức triển khai thực 

hiện nhiệm vụ được giao; quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, 

đối tượng, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng chế độ hiện hành, trong đó 

lưu ý: 

a) Đối với các dự án đầu tư cấp tỉnh: Các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức 

triển khai thực hiện dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn; chủ động rà 

soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, điều chỉnh vốn của các dự án không 

có khả năng giải ngân, chậm giải ngân; định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tình 

hình thực hiện và giải ngân của các dự án sử dụng nguồn tăng thu so với dự 

toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh, gửi về Sở Tài chính để tổng 

hợp, báo cáo. 
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b) Đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án chưa đủ điều kiện phân bổ: 

- Đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án chưa đủ hồ sơ, thủ tục: Căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị 

và địa phương có liên quan, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. Căn cứ hồ sơ, thủ tục được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề xuất 

giao kinh phí gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

- Đối với các dự án có số vốn còn dư năm 2025 chưa giải ngân hết: Căn 

cứ số vốn năm 2025 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang thời gian 

thực hiện và giải ngân sang năm 2026; các đơn vị đề xuất giao kinh phí gửi Sở 

Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

d) Đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ ngân sách tỉnh bổ sung có 

mục tiêu cho ngân sách cấp xã: Căn cứ mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, UBND 

các xã, phường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, chủ động huy động 

nguồn vốn ngân sách cấp xã và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự 

án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, không gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ 

bản, hạn chế đầu tư dở dang, không gây thất thoát, lãng phí đầu tư. 

3. Kho bạc Nhà nước khu vực XI kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân của 

chủ đầu tư, chỉ cho phép giải ngân khi đảm bảo đầy đủ các thủ tục đầu tư theo 

quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND các xã, phường; Các chủ đầu tư 

chương trình, dự án; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                        
- Như Điều 3;                                        
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);  

- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);     

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;                                           

- Lưu: VT, KTTC (TĐN20263). 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 
Nguyễn  Hoài Anh 



Phụ lục I 

TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ TĂNG THU SO VỚI DỰ TOÁN, 

 DỰ TOÁN CHI CÒN LẠI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2025 (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND tỉnh) 

       Đơn vị: Triệu đồng  

STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

A B 1 2 

A 

TỔNG NGUỒN TĂNG THU, DỰ TOÁN CHI 

CÒN LẠI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 

2025 (đợt 1) 

        8.291.252    

I Nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025          6.626.348    

1 
Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân 

sách cấp tỉnh năm 2025 
3.168.138   

2 

Nguồn tăng thu nội địa của ngân sách cấp tỉnh 

so với dự toán Trung ương giao năm 2025 

(không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và 

các khoản thu được loại trừ theo Nghị quyết của 

Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ)  

3.341.237   

- Số tăng thu nội địa 4.233.000   

- 
Đã huy động thực hiện cải cách tiền lương và 

chính sách an sinh xã hội trong dự toán năm 2026 
891.763 

 Tại Nghị quyết số 

705/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2025 

của HĐND tỉnh  

- Số còn lại chưa sử dụng 3.341.237   

3 
Nguồn thu kết dư năm 2024 chuyển vào thu 

ngân sách tỉnh năm 2025 

              

77.923  
  

4 Nguồn thu gắn với nhiệm vụ chi 
              

39.050  
 Chi tiết theo phụ 

lục số I.1  

II 
Nguồn dự toán chi còn lại ngân sách cấp tỉnh 

năm 2025 

         

1.664.904  
  

1 
Nguồn dự toán chi còn lại các chương trình, 

nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh  

         

1.543.265  
Chi tiết theo phụ 

lục số I.1 

2 
Nguồn thu các chương trình, nhiệm vụ chính sách 

Trung ương bổ sung hết nhiệm vụ chi 

            

121.639  
Chi tiết theo phụ 

lục số I.2 

B 

NGUỒN TĂNG THU NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU CHO NSĐP  ĐỂ ĐẦU TƯ TRỞ LẠI CHO 

TỈNH THANH HÓA THEO QUY ĐỊNH TẠI 

NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2021/QH15 TẠI QUYẾT 

ĐỊNH SỐ 1491/QĐ-TTG NGÀY 29/11/2023 CỦA 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÒN DƯ CHƯA GIẢI 

NGÂN 

    1.738.365,424    
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Phụ lục I.1 

TỔNG HỢP NGUỒN DỰ TOÁN CHI CÒN LẠI, NGUỒN THU GẮN VỚI NHIỆM VỤ 

CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND tỉnh) 

       Đơn vị: Triệu đồng  

STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

A B 1 2 

  Tổng cộng 1.582.315   

A Nguồn hủy dự toán theo Khoản 3 Điều 66 Luật NSNN 1.496.340   

I 
Nguồn dự toán chi còn lại của các chương trình, 

chính sách, nhiệm vụ, dự án 
1.376.478   

1 Chi đầu tư phát triển 134.134   

2 Chi sự nghiệp kinh tế 230.812   

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 259.200   

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 4.700   

5 Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH 9.000   

6 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 41.000   

7 Chi sự nghiệp môi trường 73.900   

8 Chi quản lý hành chính 204.300   

9 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 146.800   

10 Chi lĩnh vực Quốc phòng - An ninh địa phương 26.568   

10 Chi khác ngân sách 5.600   

11 Chi trả lãi nợ vay 22.200   

12 Dự phòng ngân sách tỉnh 17.500   

13 
Nguồn huỷ dự toán của các nhiệm vụ, dự án không đủ 

điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2025 
200.764   

II 

Nguồn điều chỉnh số liệu từ cấp huyện cũ về cấp tỉnh 

sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 

02 cấp (gồm: Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 

2025 đã hết nhiệm vụ chi; nguồn kết dư năm 2024;...) và 

các nguồn khác 

119.862   
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STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

A B 1 2 

B 

Hoàn trả nguồn NSĐP từ nguồn trung ương bổ sung 

năm 2025 theo Quyết định số 2842/QĐ-TTg ngày 

31/12/2025 của TTCP 

46.925 

Trong khi chưa 

được NSTW bổ 
sung, để đảm 
nguồn hiện chi trả 
chế độ theo quy 
định, UBND tỉnh 
đã sử dụng nguồn 

NSĐP trình 
HĐND tỉnh thực 
hiện tại Nghị 
quyết số 612/NQ-
HĐND ngày 
14/12/2024 của 

HĐND tỉnh. Do 
đó, sau khi Trung 
ương bổ sung kinh 
phí, thực hiện 
hoàn trả NSĐP 
theo quy định 

C Nguồn thu gắn với nhiệm vụ chi 39.050 
  

 - Thu huy động đóng góp 19.990   

 - Thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ 19.060   



 Phụ lục I.2 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH, NHIỆM VỤ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND tỉnh) 

       Đơn vị: Triệu đồng  

STT Nội dung Số tiền Mục tiêu 

 
Tổng cộng 121.639 

 Thực hiện hoàn trả 

ngân sách trung 

ương hoặc theo 

hướng dẫn của TW  

I Chính sách an sinh xã hội 30.234   

1 Sự nghiệp y tế 13.989   

 - 

Các chính sách hỗ trợ BHYT theo quy định tại 

Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 

17/10/2018 và Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 

19/10/2023 của Chính phủ  

13.989   

2 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 633   

- 

 Tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào 

mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của 

Đảng và Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026  

633   

3 Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 15.612   

 - 

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm 

học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/08/2021 và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ 

15.612   

II Các chương trình, nhiệm vụ khác 91.405   

1 Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 66.318   

2 

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với 

cách mạng theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg 

ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ  

23.490   

3 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông 
1.597 
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Phụ lục II 

 PHÂN BỔ, SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ TĂNG THU, DỰ TOÁN CHI CÒN LẠI  

CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2025 (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND tỉnh) 

       Đơn vị: Triệu đồng  

STT Nội dung Số tiền Tổ chức thực hiện 

A B 1 2 

A 

PHÂN BỔ, SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG 

THU, DỰ TOÁN CHI CÒN LẠI 

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2025 

(ĐỢT 1) 

            8.291.252  

  

I 

Bổ sung nguồn thực hiện chính sách cải 

cách tiền lương, chính sách an sinh xã 

hội 

     2.909.463,764    

1 

Trích lập để tạo nguồn cải cách tiền lương 

(không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến 

thiết và các khoản thu được loại trừ theo 

Nghị quyết của Quốc hội và Thủ tướng 

Chính phủ)  

2.369.488 

 Giao Sở Tài chính phối 

hợp với Kho bạc nhà 

nước khu vực XI thực 

hiện bổ sung nguồn cải 

cách tiền lương theo 

quy định.  

 - Trích lập 70% còn thiếu 2.071.337   

 - 
Trích lập, bổ sung nguồn năm 2024 còn 

thiếu  
298.151   

2 
Dự kiến kinh phí thực hiện các chính 

sách, chế độ  
539.975,764 Chi tiết theo Phụ lục II.1 

II Hoàn trả ngân sách trung ương 140.699   

 1 

Hoàn trả ngân sách trung ương các 

chương trình, chính sách, nhiệm vụ ngân 

sách Trung ương bổ sung hết nhiệm vụ 

chi 

121.639 

Giao Sở Tài chính phối 

hợp với Kho bạc nhà 

nước khu vực XI thực 

hiện hoàn trả ngân sách 

trung ương theo quy 

định (Chi tiết theo Phụ 

lục I.2) 

 2 

Hoàn trả ngân sách trung ương vốn trái 

phiếu Chính phủ chi phí đã đầu tư hạng 

mục chuẩn bị đầu tư Cụm nhà ở sinh viên 

tại xã Quảng Thành và Nhà sinh viên SV3 

19.060 

Giao Sở Tài chính phối 

hợp với Kho bạc nhà 

nước khu vực XI thực 

hiện hoàn trả ngân sách 

trung ương theo quy 

định  
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STT Nội dung Số tiền Tổ chức thực hiện 

A B 1 2 

III 

Bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh trong 

phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 10 

Luật NSNN năm 2025 

104.000 

Giao Sở Tài chính bổ 

sung nguồn dự phòng 

ngân sách tỉnh theo quy 

định 

IV 

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển 

để thực hiện các chương trình, nhiệm 

vụ 

244.431,236   

1 

Hoàn trả cho nhà đầu tư phần chi phí xây 

dựng đê chắn sóng của dự án liên hợp lọc 

hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo 

Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 

20/10/2025 của Chính phủ về việc bố trí 

vốn hoàn trả cho nhà đầu tư thực hiện xây 

dựng đê chắn sóng của dự án liên hợp lọc 

hóa dầu Nghi Sơn 

219.431,236 

Giao Sở Tài chính thực 

hiện trình tự, thủ tục 

hoàn trả cho Công ty 

TNHH Lọc hóa dầu 

Nghi Sơn (nhà đầu tư) 

theo quy định 

2 

Bố trí vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính 

sách xã hội để thực hiện chính sách tín 

dụng ưu đãi (Cho vay đối với người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác: 10 tỷ 

đồng; tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội theo 

Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 

26/7/2024 của Chính phủ: 15 tỷ đồng) 

25.000 

Giao Sở Tài chính thực 

hiện trình tự, thủ tục ủy 

thác vốn qua Ngân hàng 

Chính sách xã hội theo 

quy định. 

V 
Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển 

để thực hiện các công trình, dự án 
3.957.274 

Chi tiết theo Phụ lục II.2 

1 

Thực hiện các dự án cấp tỉnh phê duyệt 

chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu 

tư; dự án cấp huyện phê duyệt chủ trương 

đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư bàn giao về 

cấp tỉnh quản lý 

1.920.671 

2 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình kết cấu 

hạ tầng trên địa bàn thuộc nhiệm vụ chi 

của ngân sách cấp trên trực tiếp theo quy 

định tại điểm d khoản 5 Điều 9 Luật 

NSNN năm 2025 

1.709.998 

2.1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 504.571 

2.2 Công an tỉnh 1.177.327 

2.3 Tòa án tỉnh 5.500 

2.4 Viện kiểm sát nhân dân 22.600 
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STT Nội dung Số tiền Tổ chức thực hiện 

A B 1 2 

3 

Bố trí vốn các công trình, dự án ngân sách 

tỉnh hỗ trợ còn thiếu vốn để thanh toán nợ 

xây dựng cơ bản, hạn chế đầu tư dở dang, 

không gây thất thoát, lãng phí đầu tư 

326.605 Chi tiết theo Phụ lục II.3 

VI 
Hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, phường 
thực hiện các dự án, nhiệm vụ  

935.384   

1 

Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; đầu tư 

các cầu dân sinh đảm bảo kết nối các khu 

vực dân cư thường xuyên bị chia cắt khi 

có thiên tai, mưa lũ trên địa bàn các xã 

miền núi và hỗ trợ một số công trình giáo 

dục xuống cấp trầm trọng, bị ngập lụt khi 

có mưa bão 

               935.384  Chi tiết theo Phụ lục II.4 

B 

NGUỒN TĂNG THU NSTW BỔ 

SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NSĐP  

ĐỂ ĐẦU TƯ TRỞ LẠI CHO TỈNH 

THANH HÓA THEO QUY ĐỊNH TẠI 

NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2021/QH15 TẠI 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1491/QĐ-TTG 

NGÀY 29/11/2023 CỦA THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ CÒN DƯ CHƯA GIẢI 

NGÂN 

     1.738.365,424  

Sau khi có chủ trương 

của cấp có thẩm quyền, 

giao Sở Tài chính phối 

hợp với các chủ đầu tư, 

đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện đảm bảo 

theo quy định hiện 

hành. 
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Phụ lục II.1 

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND tỉnh) 

       Đơn vị: Triệu đồng  

STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

  TỔNG CỘNG 539.975,764   

I Kinh phí phân bổ đợt này 382.280 
Chi tiết theo Phụ 

biểu số II.1.a 

1 

Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị 

định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính 

phủ; Chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 

từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP 

ngày 20/10/2025 của Chính phủ 

272.217   

2 

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và 

trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền theo Nghị 

định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính 

phủ 

59.647   

3 

Chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách theo Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ  

40.144   

4 

Chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

17/01/2018 và số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 

của Thủ tướng Chính phủ 

105   

5 
Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng 

(Kinh phí còn thiếu năm 2025) 
192   

6 

Kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP theo Nghị 

quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh  

6.975   

7 

Kinh phí hỗ trợ các thôn, bản đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Điều 3 

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 21/3/2023 

của HĐND tỉnh 

3.000   

II 

Kinh phí phân bổ sau (Gồm cả Chính sách bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa từ nguồn thu tiền bảo vệ phát 

triển đất trồng lúa năm 2025 chuyển sang là 65.749 

triệu đồng) 

157.695,764   
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Phụ lục II.1a 

TỔNG HỢP PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND tỉnh) 

                          Đơn vị: Triệu đồng  

STT Nội dung  Tổng cộng  

 Chính sách phát 

triển giáo dục 

mầm non theo 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 

của Chính phủ; 

Chính sách phổ 

cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 

em từ 3 đến 5 

tuổi theo Nghị 

định số 

277/2025/NĐ-CP 

ngày 20/10/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ bữa ăn trưa 

cho học sinh tiểu 

học và trung học 

cơ sở ở các xã 

biên giới đất liền 

theo Nghị định số 

339/2025/NĐ-CP 

ngày 25/12/2025 

của Chính phủ  

Chính sách cho 

trẻ em nhà trẻ, 

học sinh, học 

viên ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu 
số và miền núi, 

vùng bãi ngang, 

ven biển và hải 

đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh 

hưởng chính 

sách theo Nghị 

định số 

66/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ người có uy 

tín trong đồng 
bào dân tộc thiểu 

số theo Quyết 

định số 

12/2018/QĐ-TTg 

ngày 17/01/2018 

và số 

28/2023/QĐ-TTg 

ngày 23/11/2023 

của Thủ tướng 

Chính phủ  

 Chính sách 

khuyến khích sử 

dụng hình thức 

hỏa táng (KP còn 

thiếu năm 2025)  

 Kinh phí hỗ trợ 

phát triển sản 

phẩm OCOP 

theo Nghị quyết 

số 185/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2021 của 

HĐND tỉnh   

 Kinh phí hỗ trợ 

các thôn, bản đạt 

chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu 

theo quy định tại 

Điều 3 Nghị 

quyết số 

01/2023/NQ-

HĐND ngày 

21/3/2023 của 

HĐND tỉnh  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

  TỔNG CỘNG 382.280 272.217 59.647 40.144 105   6.975 3.000 

I Sở Giáo dục và đào tạo 40.144     40.144         

II  Các xã, phường 342.136 272.217 59.647   105 192 6.975 3.000 

1 Phường Hạc Thành 19.633 18.808         825   

2 Phường Quảng Phú  1.630 1.630             

3 Phường Đông Quang  9.938 9.788         150   

4 Phường Hàm Rồng  1.679 1.604         75   

5 Phường Nguyệt Viên  5.272 5.272             

6 Phường Đông Sơn  5.012 4.862         150   

7 Phường Đông Tiến  1.641 1.341         300   

8 Phường Sầm Sơn 3.164 3.089         75   

9 Phường Nam Sầm Sơn 392 392             

10 Phường Bỉm Sơn 1.572 1.572             

11 Phường Quang Trung 859 859             

12 Phường Ngọc Sơn 1.550 1.475         75   

13 Phường Tân Dân 769 769             

14 Phường Hải Lĩnh 548 548             

15 Phường Tĩnh Gia 5.640 4.965         675   

16 Phường Đào Duy Từ 1.461 1.461             

17 Phường Hải Bình                 

18 Phường Trúc Lâm 1.991 1.991             

19 Phường Nghi Sơn  6.423 6.423             

648                          04         3
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STT Nội dung  Tổng cộng  

 Chính sách phát 

triển giáo dục 

mầm non theo 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 

của Chính phủ; 

Chính sách phổ 

cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 

em từ 3 đến 5 

tuổi theo Nghị 

định số 

277/2025/NĐ-CP 

ngày 20/10/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ bữa ăn trưa 

cho học sinh tiểu 

học và trung học 

cơ sở ở các xã 

biên giới đất liền 

theo Nghị định số 

339/2025/NĐ-CP 

ngày 25/12/2025 

của Chính phủ  

Chính sách cho 

trẻ em nhà trẻ, 

học sinh, học 

viên ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, 

vùng bãi ngang, 

ven biển và hải 

đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh 

hưởng chính 

sách theo Nghị 

định số 

66/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ người có uy 

tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu 

số theo Quyết 

định số 

12/2018/QĐ-TTg 

ngày 17/01/2018 

và số 

28/2023/QĐ-TTg 

ngày 23/11/2023 

của Thủ tướng 

Chính phủ  

 Chính sách 

khuyến khích sử 

dụng hình thức 

hỏa táng (KP còn 

thiếu năm 2025)  

 Kinh phí hỗ trợ 

phát triển sản 

phẩm OCOP 

theo Nghị quyết 

số 185/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2021 của 

HĐND tỉnh   

 Kinh phí hỗ trợ 

các thôn, bản đạt 

chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu 

theo quy định tại 

Điều 3 Nghị 

quyết số 

01/2023/NQ-

HĐND ngày 

21/3/2023 của 

HĐND tỉnh  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Xã Các Sơn 584 584             

21 Xã Trường Lâm 2.832 2.832             

22 Xã Hà Trung  1.341 1.166         75 100 

23 Xã Lĩnh Toại 909 909             

24 Xã Hoạt Giang 917 917             

25 Xã Hà Long 826 826             

26 Xã Tống Sơn 1.682 1.682             

27 Xã Nga Sơn  1.476 1.476             

28 Xã Hồ Vương 1.549 949           600 

29 Xã Ba Đình 699 699             

30 Xã Nga An 381 381             

31 Xã Nga Thắng 1.056 1.056             

32 Xã Tân Tiến 865 865             

33 Xã Hậu Lộc 687 687             

34 Xã Triệu Lộc                 

35 Xã Đông Thành                  

36 Xã Hoa Lộc  1.340 1.340             

37 Xã Vạn Lộc  2.507 2.507             

38 Xã Hoằng Hóa  3.391 2.366         225 800 

39 Xã Hoằng Lộc 1.902 1.602           300 

40 Xã Hoằng Thanh 1.948 1.573         375   

41 Xã Hoằng Sơn 1.702 1.402           300 

42 Xã Hoằng Châu 1.762 1.462           300 

43 Xã Hoằng Giang 2.747 2.597         150   

44 Xã Hoằng Tiến 1.300 1.300             

45 Xã Hoằng Phú 1.256 856         300 100 

46 Xã Lưu Vệ  40           40   
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STT Nội dung  Tổng cộng  

 Chính sách phát 

triển giáo dục 

mầm non theo 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 

của Chính phủ; 

Chính sách phổ 

cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 

em từ 3 đến 5 

tuổi theo Nghị 

định số 

277/2025/NĐ-CP 

ngày 20/10/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ bữa ăn trưa 

cho học sinh tiểu 

học và trung học 

cơ sở ở các xã 

biên giới đất liền 

theo Nghị định số 

339/2025/NĐ-CP 

ngày 25/12/2025 

của Chính phủ  

Chính sách cho 

trẻ em nhà trẻ, 

học sinh, học 

viên ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, 

vùng bãi ngang, 

ven biển và hải 

đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh 

hưởng chính 

sách theo Nghị 

định số 

66/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ người có uy 

tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu 

số theo Quyết 

định số 

12/2018/QĐ-TTg 

ngày 17/01/2018 

và số 

28/2023/QĐ-TTg 

ngày 23/11/2023 

của Thủ tướng 

Chính phủ  

 Chính sách 

khuyến khích sử 

dụng hình thức 

hỏa táng (KP còn 

thiếu năm 2025)  

 Kinh phí hỗ trợ 

phát triển sản 

phẩm OCOP 

theo Nghị quyết 

số 185/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2021 của 

HĐND tỉnh   

 Kinh phí hỗ trợ 

các thôn, bản đạt 

chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu 

theo quy định tại 

Điều 3 Nghị 

quyết số 

01/2023/NQ-

HĐND ngày 

21/3/2023 của 

HĐND tỉnh  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

47 Xã Quảng Ninh  847 827         20   

48 Xã Quảng Bình  1.142 1.097         45   

49 Xã Quảng Chính  1.056 1.036         20   

50 Xã Quảng Ngọc  1.142 1.102         40   

51 Xã Tiên Trang  1.117 1.097         20   

52 Xã Quảng Yên  1.071 1.031         40   

53 Xã Nông Cống 1.690 1.690             

54 Xã Thăng Bình 891 891             

55 Xã Thắng Lợi 856 856             

56 Xã Tượng Lĩnh 665 665             

57 Xã Trường Văn 644 644             

58 Xã Trung Chính 1.770 1.770             

59 Xã Công Chính 1.134 1.134             

60 Xã Triệu Sơn  1.921 1.921             

61 Xã Tân Ninh 664 664             

62 Xã An Nông 1.144 1.144             

63 Xã Đồng Tiến 622 622             

64 Xã Hợp Tiến 1.276 1.276             

65 Xã Thọ Bình 1.281 1.281             

66 Xã Thọ Ngọc 870 870             

67 Xã Thọ Phú 1.054 1.054             

68 Xã Thọ Xuân  1.250 1.250             

69 Xã Sao Vàng 745 702       43     

70 Xã Lam Sơn 2.968 2.877       91     

71 Xã Thọ Long 1.211 1.211             

72 Xã Thọ Lập 1.460 1.460             

73 Xã Xuân Tín 1.310 1.310             
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STT Nội dung  Tổng cộng  

 Chính sách phát 

triển giáo dục 

mầm non theo 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 

của Chính phủ; 

Chính sách phổ 

cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 

em từ 3 đến 5 

tuổi theo Nghị 

định số 

277/2025/NĐ-CP 

ngày 20/10/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ bữa ăn trưa 

cho học sinh tiểu 

học và trung học 

cơ sở ở các xã 

biên giới đất liền 

theo Nghị định số 

339/2025/NĐ-CP 

ngày 25/12/2025 

của Chính phủ  

Chính sách cho 

trẻ em nhà trẻ, 

học sinh, học 

viên ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, 

vùng bãi ngang, 

ven biển và hải 

đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh 

hưởng chính 

sách theo Nghị 

định số 

66/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ người có uy 

tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu 

số theo Quyết 

định số 

12/2018/QĐ-TTg 

ngày 17/01/2018 

và số 

28/2023/QĐ-TTg 

ngày 23/11/2023 

của Thủ tướng 

Chính phủ  

 Chính sách 

khuyến khích sử 

dụng hình thức 

hỏa táng (KP còn 

thiếu năm 2025)  

 Kinh phí hỗ trợ 

phát triển sản 

phẩm OCOP 

theo Nghị quyết 

số 185/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2021 của 

HĐND tỉnh   

 Kinh phí hỗ trợ 

các thôn, bản đạt 

chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu 

theo quy định tại 

Điều 3 Nghị 

quyết số 

01/2023/NQ-

HĐND ngày 

21/3/2023 của 

HĐND tỉnh  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

74 Xã Xuân Lập 2.476 2.476             

75 Xã Xuân Hòa 1.012 1.012             

76 Xã Yên Định  450           450   

77 Xã Yên Trường 1.594 1.594             

78 Xã Yên Phú 75           75   

79 Xã Quý Lộc 564 564             

80 Xã Yên Ninh 808 733         75   

81 Xã Định Hòa 234 84         150   

82 Xã Định Tân 75           75   

83 Xã Thiệu Hóa  2.810 2.810             

84 Xã Thiệu Trung 2.464 2.239         225   

85 Xã Thiệu Quang  1.929 1.854         75   

86 Xã Thiệu Tiến  1.411 1.411             

87 Xã Thiệu Toán  1.594 1.594             

88 Xã Vĩnh Lộc  75           75   

89 Xã Tây Đô 839 764         75   

90 Xã Biện Thượng 475           75 400 

91 Xã Kim Tân 624 193     56   375   

92 Xã Vân Du                 

93 Xã Ngọc Trạo                 

94 Xã Thạch Bình 1.831 1.756         75   

95 Xã Thạch Quảng 75           75   

96 Xã Thành Vinh 1.666 1.666             

97 Xã Cẩm Thủy 4.328 4.120       58 150   

98 Xã Cẩm Thạch 1.951 1.801         150   

99 Xã Cẩm Tân 100 100             

100 Xã Cẩm Vân                 
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STT Nội dung  Tổng cộng  

 Chính sách phát 

triển giáo dục 

mầm non theo 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 

của Chính phủ; 

Chính sách phổ 

cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 

em từ 3 đến 5 

tuổi theo Nghị 

định số 

277/2025/NĐ-CP 

ngày 20/10/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ bữa ăn trưa 

cho học sinh tiểu 

học và trung học 

cơ sở ở các xã 

biên giới đất liền 

theo Nghị định số 

339/2025/NĐ-CP 

ngày 25/12/2025 

của Chính phủ  

Chính sách cho 

trẻ em nhà trẻ, 

học sinh, học 

viên ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, 

vùng bãi ngang, 

ven biển và hải 

đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh 

hưởng chính 

sách theo Nghị 

định số 

66/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ người có uy 

tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu 

số theo Quyết 

định số 

12/2018/QĐ-TTg 

ngày 17/01/2018 

và số 

28/2023/QĐ-TTg 

ngày 23/11/2023 

của Thủ tướng 

Chính phủ  

 Chính sách 

khuyến khích sử 

dụng hình thức 

hỏa táng (KP còn 

thiếu năm 2025)  

 Kinh phí hỗ trợ 

phát triển sản 

phẩm OCOP 

theo Nghị quyết 

số 185/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2021 của 

HĐND tỉnh   

 Kinh phí hỗ trợ 

các thôn, bản đạt 

chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu 

theo quy định tại 

Điều 3 Nghị 

quyết số 

01/2023/NQ-

HĐND ngày 

21/3/2023 của 

HĐND tỉnh  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

101 Xã Cẩm Tú 950 800         150   

102 Xã Ngọc Lặc 7.438 7.288         150   

103 Xã Thạch Lập 2.171 2.171             

104 Xã Kiên Thọ 2.358 2.358             

105 Xã Minh Sơn 75           75   

106 Xã Ngọc Liên                 

107 Xã Nguyệt Ấn                 

108 Xã Như Thanh                 

109 Xã Xuân Du 1.683 1.683             

110 Xã Mậu Lâm                 

111 Xã Thanh Kỳ 1.958 1.958             

112 Xã Yên Thọ                 

113 Xã Xuân Thái 893 893             

114 Xã Linh Sơn 2.185 2.185             

115 Xã Đồng Lương 1.510 1.510             

116 Xã Văn Phú 2.700 2.700             

117 Xã Giao An                 

118  Xã Yên Khương 4.631 1.003 3.628           

119  Xã Yên Thắng 1.384 1.384             

120 Xã Bá Thước 1.601 1.526         75   

121 Xã Thiết Ống 1.249 1.024         225   

122 Xã Văn Nho 2.116 2.116             

123 Xã Cổ Lũng 2.589 2.589             

124 Xã Pù Luông 2.456 2.381         75   

125 Xã Điền Lư 75           75   

126 Xã Điền Quang 3.751 3.751             

127 Xã Quý Lương 3.936 3.936             
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STT Nội dung  Tổng cộng  

 Chính sách phát 

triển giáo dục 

mầm non theo 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 

của Chính phủ; 

Chính sách phổ 

cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 

em từ 3 đến 5 

tuổi theo Nghị 

định số 

277/2025/NĐ-CP 

ngày 20/10/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ bữa ăn trưa 

cho học sinh tiểu 

học và trung học 

cơ sở ở các xã 

biên giới đất liền 

theo Nghị định số 

339/2025/NĐ-CP 

ngày 25/12/2025 

của Chính phủ  

Chính sách cho 

trẻ em nhà trẻ, 

học sinh, học 

viên ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, 

vùng bãi ngang, 

ven biển và hải 

đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh 

hưởng chính 

sách theo Nghị 

định số 

66/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ người có uy 

tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu 

số theo Quyết 

định số 

12/2018/QĐ-TTg 

ngày 17/01/2018 

và số 

28/2023/QĐ-TTg 

ngày 23/11/2023 

của Thủ tướng 

Chính phủ  

 Chính sách 

khuyến khích sử 

dụng hình thức 

hỏa táng (KP còn 

thiếu năm 2025)  

 Kinh phí hỗ trợ 

phát triển sản 

phẩm OCOP 

theo Nghị quyết 

số 185/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2021 của 

HĐND tỉnh   

 Kinh phí hỗ trợ 

các thôn, bản đạt 

chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu 

theo quy định tại 

Điều 3 Nghị 

quyết số 

01/2023/NQ-

HĐND ngày 

21/3/2023 của 

HĐND tỉnh  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

128 Xã Hồi Xuân 465 416     49       

129 Xã Hiền Kiệt 6.521 1.823 4.698           

130 Xã Nam Xuân 1.653 1.653             

131 Xã Phú Lệ 1.769 1.769             

132 Xã Phú Xuân 1.128 1.128             

133 Xã Thiên Phủ                 

134 Xã Trung Sơn                 

135 Xã Trung Thành                 

136 Xã Thường Xuân 5.865 5.790         75   

137 Xã Luận Thành 1.432 1.432             

138 Xã Tân Thành 2.447 2.372         75   

139 Xã Xuân Chinh 1.373 1.373             

140 Xã Thắng Lộc 1.252 1.252             

141 Xã Yên Nhân 2.538 2.538             

142 Xã Vạn Xuân                 

143 Xã Bát Mọt 3.994 864 3.130           

144 Xã Lương Sơn 607 607             

145 Xã Như Xuân 6.178 6.178             

146 Xã Thanh Phong 2.969 2.969             

147 Xã Hóa Quỳ 2.923 2.923             

148 Xã Thanh Quân 4.021 4.021             

149 Xã Thượng Ninh 5.851 5.851             

150 Xã Xuân Bình 3.968 3.968             

151 Xã Mường Lát 2.525 2.525             

152 Xã Mường Chanh 3.287   3.287           

153 Xã Mường Lý 3.082 3.082             

154 Xã Nhi Sơn 5.329 1.705 3.549       75   
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STT Nội dung  Tổng cộng  

 Chính sách phát 

triển giáo dục 

mầm non theo 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 

của Chính phủ; 

Chính sách phổ 

cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 

em từ 3 đến 5 

tuổi theo Nghị 

định số 

277/2025/NĐ-CP 

ngày 20/10/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ bữa ăn trưa 

cho học sinh tiểu 

học và trung học 

cơ sở ở các xã 

biên giới đất liền 

theo Nghị định số 

339/2025/NĐ-CP 

ngày 25/12/2025 

của Chính phủ  

Chính sách cho 

trẻ em nhà trẻ, 

học sinh, học 

viên ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, 

vùng bãi ngang, 

ven biển và hải 

đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh 

hưởng chính 

sách theo Nghị 

định số 

66/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025 

của Chính phủ  

 Chính sách hỗ 

trợ người có uy 

tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu 

số theo Quyết 

định số 

12/2018/QĐ-TTg 

ngày 17/01/2018 

và số 

28/2023/QĐ-TTg 

ngày 23/11/2023 

của Thủ tướng 

Chính phủ  

 Chính sách 

khuyến khích sử 

dụng hình thức 

hỏa táng (KP còn 

thiếu năm 2025)  

 Kinh phí hỗ trợ 

phát triển sản 

phẩm OCOP 

theo Nghị quyết 

số 185/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2021 của 

HĐND tỉnh   

 Kinh phí hỗ trợ 

các thôn, bản đạt 

chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu 

theo quy định tại 

Điều 3 Nghị 

quyết số 

01/2023/NQ-

HĐND ngày 

21/3/2023 của 

HĐND tỉnh  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

155 Xã Pù Nhi 7.956 2.067 5.789         100 

156 Xã Quang Chiểu 6.404 1.689 4.715           

157 Xã Tam Chung 6.695 2.473 4.222           

158 Xã Trung Lý 10.632 3.314 7.243       75   

159 Xã Quan Sơn 2.102 2.102             

160 Xã Mường Mìn 1.322   1.322           

161 Xã Na Mèo 3.121   3.121           

162 Xã Sơn Điện 4.190 423 3.767           

163 Xã Tam Thanh 3.410   3.410           

164 Xã Tam Lư 7.975 3.518 4.457           

165 Xã Trung Hạ                 

166 Xã Sơn Thủy 3.309   3.309           
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Phụ lục II.2 

PHÂN BỔ CÁC DỰ ÁN CẤP TỈNH PHÊ DUYỆT; DỰ ÁN CẤP HUYỆN PHÊ DUYỆT BÀN GIAO VỀ CẤP TỈNH THỰC HIỆN;  

HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TRÊN TRỰC TIẾP 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND tỉnh) 

                          Đơn vị: Triệu đồng  

STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

 
TỔNG CỘNG 

 
19.611.938 4.833.003 6.349.575 2.710.524 13.262.363 2.122.479 3.630.669 1.995.723 1.634.946 

    

A 

CÁC DỰ ÁN ĐTXD CÔNG 

TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG 

TRÊN ĐỊA BÀN THUỘC 

NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN 

SÁCH CẤP TRÊN TRỰC TIẾP 

THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D 

KHOẢN 5 ĐIỀU 9 LUẬT NSNN 

 
5.866.872 507.641 413.563 177.198 5.453.309 330.443 1.709.998 1.177.738 532.260 

    

I Lĩnh vực quốc phòng địa phương 
 

1.864.941 128.284 237.951 53.268 1.626.990 75.016 504.571 19.071 485.500 
    

a 
Dự án hoàn thành có quyết toán 

được duyệt  
86.104 12.884 82.034 8.814 4.070 4.070 4.071 4.071 

     

1 
Kho bảo quản vật chứng, liên quan 
đến vũ khí, vật liệu nổ và chất nguy 

hiểm khác 

295/QĐ-UBND 
ngày 26/01/2026 

7.173 7.173 6.930 6.930 243 243 243 243 
 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh  

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
 

2 
Doanh trại BCH quân sự huyện 
Thường Xuân 

3041/QĐ-BQP ngày 
14/12/2020 

35.430 430 35.000 
 

430 430 431 431 
 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh  

Dự án hoàn thành đã 
quyết toán, phần vốn còn 

thiếu thuộc  NS huyện 
đối ứng. Từ ngày 

01/7/2025, kết thúc 
ĐVHC cấp huyện, NS 

tỉnh hỗ trợ phần NS 
huyện đối ứng còn thiếu. 

 

3 
Doanh trại BCH quân sự huyện 

Vĩnh Lộc 

5287/QĐ-BQP ngày 

15/11/2019 
32.354 3.134 31.104 1.884 1.250 1.250 1.250 1.250 

 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh   

4 Công sự pháo 85mm Hoằng Hóa 
503/QĐ-UBND 
ngày 02/11/2025 

11.147 2.147 9.000 
 

2.147 2.147 2.147 2.147 
 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh   

b 
Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn 

thành năm 2026  
205.937 87.000 130.803 44.454 75.134 42.546 27.000 15.000 12.000 

    

1 
Nhà khách 435/Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Thanh Hóa 

3819/QĐ-BQP ngày 

16/8/2023 
120.000 60.000 68.991 40.610 51.009 19.390 15.000 15.000 

 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh  
Thực hiện dự án 

 

648                          04         3
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

2 
Kho vũ khí trang bị kỹ thuật cho Bộ 
CHQS tỉnh 

3876/QĐ-UBND 
ngày 26/9/2019; 

3053/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2020; 
5040/QĐ-UBND 
ngày 25/11/2020; 
3950/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2023; 
5499/QĐ-BCH 

ngày 12/10/2023 

85.937 27.000 61.812 3.844 24.125 23.156 12.000 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh  

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi xác định số hủy 

dự toán năm 2025 

 

c 

Các dự án dự kiến triển khai mới 

2026 đã có trong danh mục kế 

hoạch đầu tư công năm 2026 theo 

NQ số 706/NQ-HĐND ngày 

09/12/2025 của HĐND tỉnh 

 
285.000 

 
22.000 

 
263.000 

 
125.000 

 
125.000 

    

1 
Nhà khách Sầm Sơn, Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh  

180.000 
 

20.000 
 

160.000 
 

60.000 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh  Kết hợp với vốn bố trí từ 

kế hoạch đầu tư công 
năm 2026, Giao Sở Tài 
chính tham mưu, báo 

cáo UBND tỉnh phân bổ 

khi đủ điều kiện hồ sơ, 
thủ tục 

 

2 

Cải tạo, nâng cấp d40/e762 (cũ) làm 

Trung tâm bồi dưỡng, giáo dục kiến 
thức quốc phòng an ninh Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh 

 
45.000 

 
1.000 

 
44.000 

 
30.000 

  
Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh   

3 
Doanh trại đội quy tập mộ liệt sỹ, 
quân tình nguyện Việt Nam tại Lào  

60.000 
 

1.000 
 

59.000 
 

35.000 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh   

d 

Hỗ trợ các dự án dự kiến triển khai 

mới năm 2026 theo đề nghị của  Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh tại Công văn 

số 43/BC-BCH ngày 13/01/2026 

 
1.287.900 28.400 3.114 

 
1.284.786 28.400 163.500 

 
163.500 

  

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
khi đủ điều kiện hồ sơ, 

thủ tục 

 

1 

Cải tạo, sửa chữa các hạng mục 
công trình bị ảnh hưởng bởi thiên tai 
tại Đảo Hòn Mê và xây dựng nhà ở 
chốt T253/ATK 

 
28.400 28.400 3.114 

 
25.286 28.400 15.000 

  
Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh    

2 
Cải tạo, sửa chữa 05 doanh trại Ban 
chỉ huy phòng thủ khu vực  

13.500 
   

13.500 
 

13.500 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh    

3 

Xây dựng các hạng mục phục vụ 
quản lý, bảo quản và duy tu, bảo 

dưỡng các hạng mục đã xuống cấp 
công trình CH1-01 

 
10.000 

   
10.000 - 5.000 

  

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh    
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

4 
Mở rộng khu vực Sở Chỉ huy diễn 
tập khu vực phòng thủ của tỉnh  

33.000 
   

33.000 - 15.000 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh    

5 
Mở rộng trường bắn, thao trường 
huấn luyện Bộ CHQS tỉnh  

33.000 
   

33.000 - 15.000 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh    

6 Trường bắn biển/Bộ CHQS tỉnh 
 

155.000 
   

155.000 - 25.000 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh    

7 
Đường hầm Sở Chỉ huy thống nhất 
thời chiến của Bộ CHQS tỉnh trong 
CCHP (CH01-03) 

 
60.000 

   
60.000 

 
5.000 

  
Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh    

8 

Đường hầm Sở Chỉ huy Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh trong CHHP 2 (CH2-
01) 

 
70.000 

   
70.000 

 
5.000 

  
Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh    

9 
Đường hầm cất dấu HC-KT cho 
KVPT trong căn cứ hậu phương  

40.000 
   

40.000 
 

5.000 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh    

10 
Doạnh trại Hải đội dân quân thường 
trực và bến cập tàu của Hải Đội  

250.000 
   

250.000 
 

5.000 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh    

11 
Đường hầm cất dấu VKTB Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh trong CCHP 1 
(CH1-VKTB05) 

 
40.000 

   
40.000 

 
5.000 

  
Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh    

12 
Trận địa phòng không bảo vệ đường 
hầm Tỉnh ủy trong CCHP1  

15.000 
   

15.000 
 

5.000 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh    

13 Cụm phòng thủ khu vực ven biển 
 

100.000 
   

100.000 
 

5.000 
  

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh    

14 

Đường hầm Sở Chỉ huy khu vực 
1,2,3,5 (HR-01); (TT-02); (TB-03); 
(QC-04); (HP-01); (TS-02); (ThL-
01); (TrL-02) 

 
440.000 

   
440.000 

 
40.000 

  
Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh    

đ 

Dự kiến bố trí vốn cho các dự án, 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc 

phòng (Ban Chỉ huy quân sự xã, 

phường;...) 

       
185.000 

 
185.000 

    

II Lĩnh vực an ninh địa phương 
 

3.973.831 351.257 175.612 123.930 3.798.219 227.327 1.177.327 1.158.667 18.660 
    

a 
Dự án hoàn thành có quyết toán 

được duyệt  
76.517 76.517 70.000 70.000 6.517 6.517 6.517 6.517 - 

    

1 

Xây dựng trung tâm chỉ huy, hệ 
thống giám sát an ninh trật tự và an 
toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

4823/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2023; 

Công văn số 
3525/UBND-THĐT 

ngày 20/3/2025 

76.517 76.517 70.000 70.000 6.517 6.517 6.517 6.517 
 

Công an tỉnh 
 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

b 
Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn 

thành năm 2026  
64.113 64.113 53.930 53.930 10.183 10.183 10.183 10.183 

     

1 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào 
cải cách hành chính, phục vụ ngày 
càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân 
trên lĩnh vực an ninh, trật tự 

499/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2022; 
470/NQ-HĐND 
ngày 14/12/2023; 
3694/QĐ-UBND 
ngày 12/9/2024 

14.213 14.213 13.000 13.000 1.213 1.213 1.213 1.213 
 

Công an tỉnh 
 

Thực hiện và hoàn thành 
dự án  

2 

Đầu tư trang thiết bị tại Trung tâm 
chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh 
trật tự và an toàn giao thông trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2) 

5236/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2024 

30.000 30.000 27.000 27.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
 

Công an tỉnh 
 

Thực hiện và hoàn thành 
dự án  

3 

Đầu tư hệ thống camera giám sát tại 
các vị trí trọng điểm, phục vụ công 
tác an ninh trật tự, đấu tranh phòng, 
chống tội phạm trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa 

2360/QĐ-UBND 
ngày 03/7/2025 

19.900 19.900 13.930 13.930 5.970 5.970 5.970 5.970 
 

Công an tỉnh 
 

Thực hiện và hoàn thành 
dự án  

c 
Dự án dự kiến khởi công mới năm 

2026  
3.833.201 210.627 51.682 

 
3.781.519 210.627 1.160.627 1.141.967 18.660 

  

Giao vốn khi đủ hồ sơ, 
trình tự thủ tục theo quy 

định 
 

1 

Mua sắm trang thiết bị công nghệ 

thông tin phục vụ triển khai Đề án 
số 06 cho lực lượng Công an Thanh 
Hóa 

3870/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2025 

59.579 59.579 
  

59.579 59.579 59.579 59.579 
 

Công an tỉnh 
 

Thực hiện và hoàn thành 
dự án  

2 

Hỗ trợ kinh phí mua xe ô tô chở 
quân nghiệp vụ cho lực lượng Công 
an để phục vụ công tác đảm bảo an 

ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 

144-TTr/ĐU ngày 
08/12/2025 của 
Đảng ủy UBND 

tỉnh 

18.660 18.660 
  

18.660 18.660 18.660 
  

Công an tỉnh 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với Công an tỉnh 
báo cáo UBND tỉnh 

phân bổ khi đủ hồ sơ, 

trình tự, thủ tục theo quy 
định 

 

3 
Xây dựng 02 trụ sở Công an xã biên 
giới thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa 
(Xã Yên Nhân, Mường Mìn) 

5259/CAT-PH10 

ngày 24/12/2025; 
11121/QĐ-CAT-

PH10 ngày 
05/12/2025 

110.190 75.466 
  

110.190 75.466 75.466 75.466 
 

Công an tỉnh 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

4 
Cơ sở làm việc Công an thành phố 
Sầm Sơn (nay là phường Sầm Sơn) 

2981/QĐ-H01-P4 
ngày 03/5/2024; số 
4786/QĐ-BCA-H02 
ngày 01/7/2024 của 
Bộ Công an; CV số 

620/UBND-TCKH 
ngày 05/2/2024 của 
UBND TP Sầm Sơn 

(cũ) 

113.845 56.922 15.000 
 

98.845 56.922 56.922 56.922 
 

Công an tỉnh 
 

Cơ cấu nguồn vốn: Bộ 
Công an: 50%; NSTP 

Sầm Sơn cam kết hỗ trợ 
50%. Từ 01/7/2025 kết 

thúc cấp huyện, nên đề 
nghị NS tỉnh hỗ trợ phần 

NSĐP đảm bảo 

 

5 Doanh trại Công an tỉnh 

15340/UBND-
CNXHKH ngày 

10/9/2025; 868/QĐ-
BCA-H02 ngày 

12/02/2026 

3.530.927 
 

36.682 
 

3.494.245 - 950.000 950.000 
 

Công an tỉnh 
   

III 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở của các 

cơ quan quản lý nhà nước, tổ 

chức chính trị và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

 
28.100 28.100 - - 28.100 28.100 28.100 

 
28.100 

    

1 Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa tòa án tỉnh 

11566/CV-TA ngày 

30/12/2025 của Tóa 
án nhân dân tỉnh; 
CV 7617/STC-

QLNS ngày 
11/8/2025 của Sở 

tài chính 

5.500 5.500 
  

5.500 5.500 5.500 
  

Tòa án tỉnh 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với Tòa án tỉnh báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 

khi đủ hồ sơ, trình tự, 
thủ tục theo quy định 

 

2 
Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, mở rộng 
trụ sở Viện kiểm sát nhân dân các 

khu vực 2,6,9 - Thanh Hóa 

96/VKS-VP ngày 
12/01/2026 

22.600 22.600 
  

22.600 22.600 22.600 
  

Viện kiểm 
sát nhân dân  

Giao Sở Tài chính phối 

hợp với Viện Kiểm sát 
nhân dân báo cáo UBND 
tỉnh phân bổ khi đủ hồ 

sơ, trình tự, thủ tục theo 
quy định 

 

B 
CÁC DỰ ÁN CẤP TỈNH QUYẾT 

ĐỊNH  
10.846.539 4.325.362 5.227.652 2.533.326 5.618.887 1.792.036 1.550.671 447.985 1.102.686 

    

I Lĩnh vực giao thông 
 

7.296.306 1.551.237 3.226.219 783.137 4.070.087 768.100 945.577 170.925 774.652 
    

a 
Dự án hoàn thành có quyết toán 

được duyệt  
7.364 6.858 6.787 6.281 577 577 577 577 

 
Sở Xây dựng 

   

1 

Xây dựng cầu mới thay thế cống 
vòm tại Km8+170 đường tỉnh 516C, 
xã Định Thành, huyện Yên Định 
(nay là xã Định Hòa) 

3533/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2025 

7.364 6.858 6.787 6.281 577 577 577 577 
 

Sở Xây dựng 
 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

b 
Bố trí kinh phí giải phóng mặt 

bằng một số dự án  
3.696.786 1.449.276 1.877.135 733.833 1.819.651 715.443 882.954 142.827 740.127 

    

1 

Đường nối thành phố Thanh Hóa 
với Cảng hàng không Thọ Xuân, 
đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 

514 

4521/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2019; 
2751/QĐ-UBND, 

1/7/2024 

971.987 265.011 519.869 225.658 452.118 39.353 231.977 
  

Sở Xây dựng 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 

nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 
sang năm 2026 

 

2 

Đường nối thành phố Thanh Hóa 
với Cảng hàng không Thọ Xuân, 
đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường 
vào Cảng hàng không Thọ Xuân 

4492/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2019; 
2750/QĐ-UBND, 

1/7/2024 

1.109.985 70.000 514.967 70.000 595.018 
 

470.000 
  

Sở Xây dựng 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 

sang năm 2026 

 

3 
Đường từ nút giao Đông Xuân đi 
thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông 
Thanh - Đông Tiến 

1033/QĐ-UBND, 
18/3/2024 

818.000 818.000 141.910 141.910 676.090 676.090 38.150 
  

Sở Xây dựng 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 

sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 
sang năm 2026 

 

4 
Đại lộ Đông - Tây thành phố Thanh 
Hóa, đoạn từ Thị trấn Rừng Thông 
đến quốc lộ 1A 

2016/QĐ-UBND 
ngày 10/6/2016 

796.814 296.265 700.389 296.265 96.425 
 

142.827 142.827 
 

Sở Xây dựng 
 

Hoàn trả vốn ứng Quỹ 
phát triển đất tỉnh 

(111.929,293 triệu đồng) 
và tiếp tục thực hiện 

GPMB dự án 

 

c 
Bố trí vốn các dự án chuyển tiếp 

hoàn thành năm 2026  
234.042 76.942 65.917 42.417 168.125 34.525 34.525 

 
34.525 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

1 
Đường nối tiếp cầu Tổ Rồng đi xã 
Ngọc Phụng giao với Quốc lộ 47, 
huyện Thường Xuân 

181/QĐ-UBND 
ngày 16/01/2025 

199.100 42.000 37.917 14.417 161.183 27.583 27.583 
  

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực Thường 

Xuân 

Ban QLDA 
đầu tư công 
trình giao 

thông 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 

cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 
sang năm 2026 

 

2 

Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo 
vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội 5 
cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã 
Trí Nang, huyện Lang Chánh. 

3774/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2023; 
607/QĐ-UBND 
ngày 26/02/2025 

34.942 34.942 28.000 28.000 6.942 6.942 6.942 
  

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 
sang năm 2026 

 

d 
Bố trí vốn các dự án hoàn thành 

sau năm 2026  
3.339.953 

 
1.275.774 

 
2.064.179 

 
10.000 10.000 

     

1 

Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ 
ven biển đoạn Hoằng Thanh - Sầm 
Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh 
tế Nghi Sơn 

4050/QĐ-UBND 
ngày 24/12/2025 

3.339.953 
 

1.275.774 
 

2.064.179 
 

10.000 10.000 
 

Ban QLDA 
đầu tư công 
trình giao 

thông 
 

Bố trí vốn thực hiện dự 
án (thành phần 1: Đoạn 
từ xã Hoằng Thanh - 

Phường Sầm Sơn) 
 

đ Chi phí chuẩn bị đầu tư 
 

18.161 18.161 607 607 17.554 17.554 17.521 17.521 
     

1 
Chi phí chuẩn bị đầu tư: Dự án Cải 
tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cơ 
quan Sở Giao thông Vận tải 

815/QĐ-SGTVT 
ngày 16/8/2024; số 

817/QĐ-SGTVT 

ngày 16/8/2024 

523 523 
  

523 523 490 490 
 

Sở Xây dựng 
 

Thanh toán chi phí 
chuẩn bị đầu tư  

2 

Dự án tuyến đường vành đai 3 

nhánh Đông đoạn từ huyện Hoằng 
Hóa đến huyện Quảng Xương, tỉnh 
Thanh Hóa: 

268/QĐ-SGTVT 

ngày 29/3/2023; 

374/QĐ-SGTVT 

ngày 25/4/2024 

3.122 3.122 
  

3.122 3.122 3.122 3.122 
 

Sở Xây dựng 
 

Bố trí vốn chuẩn bị đầu 
tư  
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

2 

Dự án đường giao thông kết nối liên 
vùng từ đường Hồ Chí Minh tại 
huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá 
đến Quốc lộ 6 tại huyện Tân Lạc, 
tỉnh Hoà Bình đoạn qua tỉnh Thanh 
Hoá (giai đoạn lập BCNCTKT) 

356/QĐ-SGTVT 

ngày 20/4/2024 
9.598 9.598 607 607 8.991 8.991 8.991 8.991 

 
Sở Xây dựng 

 
Bố trí vốn chuẩn bị đầu 

tư  

3 
Dự án Tuyến đường nối thành phố 
Thanh Hoá đi huyện Ngọc Lặc và 
các huyện phía Tây Thanh Hoá 

Số 1098/QĐ-

SGTVT ngày 

25/10/2024; 

23496/UBND-

THĐT ngày 

31/12/2025 

4.918 4.918 
  

4.918 4.918 4.918 4.918 
 

Sở Xây dựng 
 

Bố trí vốn chuẩn bị đầu 
tư  

II Lĩnh vực công nghệ thông tin 
 

628.683 578.683 374.352 374.352 254.331 204.331 116.831 29.331 87.500 
    

a 
Dự án hoàn thành có quyết toán 

được duyệt  
403.683 403.683 374.352 374.352 29.331 29.331 29.331 29.331 

     

1 
Xây dựng hệ thống thông tin và cơ 
sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi 
trường tỉnh Thanh Hóa 

380/QĐ-UBND 
ngày 05/2/2025 

28.730 28.730 28.396 28.396 334 334 334 334 
 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
 

2 

Nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện hệ 

thống dữ liệu về công tác dân tộc 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 

3130/QĐ-UBND 
ngày 20/9/2022 

2.516 2.516 2.200 2.200 316 316 316 316 
 

Ban Dân tộc 
Sở Dân tộc 
và Tôn giáo 

Thanh toán giá trị còn 

thiếu theo quyết toán 
được duyệt 

 

3 

Triển khai phần mềm quản lý văn 
bản, hồ sơ công việc cho các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND cấp 
tỉnh, cấp huyện; phần mềm quản lý 

văn bản, hồ sơ công việc và hệ 
thống một cửa đến cấp xã 

2769/QĐ-UBND 
ngày 03/8/2023 

14.500 14.500 13.756 13.756 744 744 744 744 
 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
 

4 
Trang  thiết  bị  và  ứng  dụng  công  
nghệ  thông  tin  bệnh viện Ung 
bướu tỉnh Thanh Hóa 

990/QĐ- 
UBND ngày 
21/3/2022 

357.937 357.937 330.000 330.000 27.937 27.937 27.937 27.937 
 

Sở Y tế 
 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
 

b 
Dự án triển khai mới hoàn thành 

năm 2026  
225.000 175.000 

  
225.000 175.000 87.500 

 
87.500 

    

1 

Đầu tư, nâng cấp tổng thể trung tâm 
dữ liệu và triển khai các phần mềm 
dùng chung tại Sở Khoa học và 
Công nghệ để đảm bảo hoạt động 
của chính quyền 02 cấp (giai đoạn 

2) 

4029/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2025 

225.000 175.000 
  

225.000 175.000 87.500 
  

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với Sở Khoa học và 

công nghệ báo cáo 
UBND tỉnh phân bổ khi 
đủ hồ sơ, trình tự, thủ 

tục theo quy định 

 

III 
Lĩnh vực khu công nghiệp và khu 

kinh tế  
581.236 535.616 439.358 393.738 141.878 141.878 70.161 60.161 10.000 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

a 
Dự án hoàn thành có quyết toán 

được duyệt  
141.750 141.750 113.582 113.582 28.168 28.168 28.168 28.168 

     

1 
Tuyến  đường  vào  khu  vực  
Container  Long  Sơn  -  Khu Kinh 
tế Nghi Sơn 

238/QĐ- 
BQLKTNS&KCN 

11/6/2025 
28.975 28.975 16.300 16.300 12.675 12.675 12.675 12.675 

 

BQL Khu 
Kinh tế Nghi 
Sơn và các 
KCN tỉnh 

 
Thanh toán theo giá trị 
quyết toán được duyệt  

2 

Đường giao thông trục chính Khu 

công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, 
huyện Thọ Xuân 

4257/QĐ-UBND 
ngày 02/12/2022 

112.775 112.775 97.282 97.282 15.493 15.493 15.493 15.493 
 

BQL Khu 
Kinh tế Nghi 
Sơn và các 
KCN tỉnh 

 
Thanh toán theo giá trị 
quyết toán được duyệt  

b 
Dự án hoàn thành chưa có quyết 

toán được duyệt  
439.486 393.866 325.776 280.156 113.710 113.710 41.993 31.993 10.000 

    

1 
Đường Đông Tây 4 -KKT Nghi Sơn 
(đoạn từ QL1A tại xã Trường Lâm - 
Đường cao tốc Bắc Nam) 

335/QĐ-BQLKTNS 

ngày 27/12/2011; 
119/QĐ-

BQLKKTNS&KCN  
ngày 27/4/2023 

154.470 154.470 144.503 144.503 9.967 9.967 9.967 9.967 
 

BQL Khu 
Kinh tế Nghi 
Sơn và các 
KCN tỉnh 

 
Thanh toán KLHT dự án 

 

2 

Mở rộng khu TĐC Nam đường Hồ 

Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã 
Bỉm Sơn 

162/QĐ-
BQLKKTNS&KCN 

ngày 15/8/2017; 
410/QĐ-

BQLKKTNS&KCN 
ngày 20/8/2024 

57.704 57.704 34.275 34.275 23.429 23.429 16.426 16.426 
 

BQL Khu 
Kinh tế Nghi 
Sơn và các 
KCN tỉnh 

 
Thanh toán KLHT dự án 

 

3 
Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng 
đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế 
Nghi Sơn 

4251/QĐ-UBND 
ngày 2/12/2022 

34.950 34.950 28.000 28.000 6.950 6.950 4.000 4.000 
 

BQL Khu 
Kinh tế Nghi 
Sơn và các 

KCN tỉnh 

 
Thanh toán KLHT dự án 

 

4 

Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu 

sáng và trồng cây xanh trên đường 
Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ 
Quốc lộ 1A tại xã Tùng Lâm đến 
nút giao với đường Bắc Nam 1B) 

740/QĐ-UBND 
ngày 05/3/2021 

82.362 82.362 57.625 57.625 24.737 24.737 1.600 1.600 
 

BQL Khu 
Kinh tế Nghi 
Sơn và các 
KCN tỉnh 

 
Thanh toán KLHT dự án 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

5 
Khu tái định cư phục vụ di dân xã 
Hải Thượng (GĐ1) để GPMB xây 
dựng khu công nghiệp Luyện Kim 

Số 3991/QĐ-UBND 
ngày 19/10/2017; số 

3389/QĐ-UBND 
ngày 22/9/2023; số 

3549/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2025 

110.000 64.380 61.373 15.753 48.627 48.627 10.000 
  

Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng 
Khu vực 
Nghi Sơn 

Ban Quản 
lý dự án 
ĐTXD 

Nghi Sơn 

Giao vốn khi đủ hồ sơ, 
trình tự thủ tục theo quy 
định (được cấp có thẩm 
quyền cho phép kéo dài 

thời gian thực hiện dự 
án) 

 

IV Lĩnh vực Y tế, dân số và gia đình 
 

850.235 552.287 556.690 392.844 293.545 159.443 121.943 55.187 66.756 
    

a 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt 

quyết toán  
258.565 172.733 250.001 169.000 8.564 3.733 3.733 3.733 

     

1 
Xây dựng nhà khám, chữa bệnh 
trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện 
Hà Trung 

1342/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2025 
142.253 99.570 139.683 97.000 2.570 2.570 2.570 2.570 

 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 

vực Hà 
Trung 

Ban QLDA 

đầu tư xây 
dựng các 
công trình 

nông 
nghiệp và 

PTNT 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
 

2 

Đầu tư xây dựng nhà khoa khám 
bệnh cận lâm sàng, cấp cứu, phẫu 
thuật và điều trị nội trú Bệnh viện 
đa khoa huyện Quảng Xương 

811/QĐ-UBND 
ngày 14/3/2025 

116.312 73.163 110.318 72.000 5.994 1.163 1.163 1.163 
 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực Quảng 

Xương 

Ban QLDA 

đầu tư xây 
dựng các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
 

b 
Dự án hoàn thành chưa có quyết 

toán được duyệt  
148.610 116.554 131.895 100.100 16.715 16.454 16.454 16.454 

     

1 
Xây dựng Trung tâm y tế huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

2092/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2021 
27.995 24.695 22.900 19.600 5.095 5.095 5.095 5.095 

 

Ban QLDA 
Khu vực 

Nông Cống 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng các 

công trình 
dân dụng và 
công nghiệp 

Thanh toán KLHT dự án 
 

2 

Đầu tư xây mới một số hạng mục 
công trình để hoàn thiện cơ sở vật 
chất Bệnh viện Đa khoa huyện 

Triệu Sơn 

2222/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2025 

120.615 91.859 108.995 80.500 11.620 11.359 11.359 11.359 
 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực Triệu 

Sơn 

Ban QLDA 
đầu tư công 
trình giao 

thông 

Thanh toán KLHT dự án 
 

c 
Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn 

thành năm 2026  
285.060 173.000 117.644 101.244 167.416 71.756 71.756 5.000 66.756 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

1 
Khu điều trị số 1, Bệnh viện Phụ sản 
tỉnh Thanh Hóa 

2451/QĐ-UBND, 
14/6/2024 

279.872 168.000 117.644 101.244 162.228 66.756 66.756 
  

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi xác định số hủy 

dự toán năm 2025 

 

2 
Mua sắm trang thiết bị y tế cho 
Bệnh viện đa khoa Hậu Lộc 

4281/QĐ-UBND, 
28/10/2024; CV số 

11692/UBND-
KTTC ngày 

12/8/2024 

5.188 5.000 
  

5.188 5.000 5.000 5.000 
 

Bệnh viện đa 
khoa Hậu 

Lộc 
 

Nguồn huy động đóng 
góp đã nộp ngân sách 

tỉnh năm 2025 
 

d 
Dự án dự kiến hoàn thành sau  

năm 2026  
158.000 90.000 57.150 22.500 100.850 67.500 30.000 30.000 

     

1 
Xây dựng nhà khám chữa bệnh 
trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện 
Hậu Lộc 

4456/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 
158.000 90.000 57.150 22.500 100.850 67.500 30.000 30.000 

 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 

vực Hậu Lộc 

Ban QLDA 

đầu tư xây 
dựng các 
công trình 

nông 
nghiệp và 

PTNT 

Kết hợp vốn đầu tư công 
năm 2026 để thực hiện 

dự án 
 

V 
Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề  
679.017 639.621 555.933 514.755 123.084 124.866 120.759 73.265 47.494 

    

a 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt 

quyết toán  
161.438 136.532 149.101 124.195 12.337 12.337 12.337 12.337 - 

    

1 

Sửa chữa, cải tạo nhà ký túc xá sinh 
viên B3, nhà bếp và hạ tầng kỹ thuật 
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 

Thanh Hóa. 

3837/QĐ-UBND 
ngày 08/12/2025 

14.451 14.451 13.200 13.200 1.251 1.251 1.251 1.251 
 

Ban QLDA 

ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
 

2 
Trường THPT Nguyễn Quán Nho 
huyện Thiệu Hóa 

2859/QĐ-UBND 
ngày 28/7/2021; 
3170/QĐ-UBND 
ngày 29/9/2025 

27.353 26.353 24.000 23.000 3.353 3.353 3.353 3.353 
 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực Thiệu 

Hóa 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng các 

công trình 
nông 

nghiệp và 
PTNT 

Thanh toán giá trị còn 

thiếu theo quyết toán 
được duyệt 

 

3 

Xây dựng nhà học bộ môn 02 tầng 
06 phòng và nhà đa năng Trường 

THPT Nông Cống 4, huyện Nông 
Cống 

4857/QĐ-UBND 
ngày 01/12/2021; 

2000/QĐ-UBND 
ngày 19/6/2025 

14.028 10.678 13.345 9.995 683 683 683 683 
 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 

vực Nông 
Cống 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng các 

công trình 
dân dụng và 
công nghiệp 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

4 
Xây dựng trường THPT Hoàng Lệ 
Kha huyện Hà Trung 

720/QĐ-UBND 
ngày 04/3/2021; 
2769/QĐ-UBND 
ngày 18/8/2025 

76.158 67.641 72.517 64.000 3.641 3.641 3.641 3.641 
 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 

vực Hà 
Trung 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng các 
công trình 

nông 
nghiệp và 

PTNT 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
 

5 
Xây dựng nhà lớp học Trường 
THPT Quảng Xương 1, huyện 

Quảng Xương 

5405/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2021; 
3901/QĐ-UBND 
ngày 27/9/2024; 
3549/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2025 

29.448 17.409 26.038 14.000 3.410 3.409 3.409 3.409 
 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực Quảng 

Xương 

Ban QLDA 

đầu tư xây 
dựng các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

Thanh toán giá trị còn 
thiếu theo quyết toán 

được duyệt 
 

b 
Dự án hoàn thành chưa có quyết 

toán được duyệt  
133.599 119.109 106.486 91.960 27.113 27.149 24.788 22.225 2.563 

    

1 
Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất 
Trường Trung cấp Thương mại Du 
lịch Thanh Hóa 

4660/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2024 
19.900 19.900 15.000 15.000 4.900 4.900 4.492 4.492 

 

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

 
Thanh toán KLHT dự án 

 

2 
Xây dựng các hạng mục Trường 
THCS và THPT Như Xuân, huyện 
Như Xuân 

2856/QĐ-UBND 
ngày 11/8/2023 

30.000 29.771 27.229 27.000 2.771 2.771 2.300 2.300 
 

Ban QLDA 

ĐTXD khu 
vực Như 

Xuân 

Ban QLDA 
đầu tư xây 

dựng các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

Thanh toán KLHT dự án 
 

3 
Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng 
Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện 

Triệu Sơn 

3898/QĐ-UBND 
ngày 14/11/2022; 
234/QĐ-UBND 
ngày 15/01/2024 

14.963 14363 12.400 11.800 2.563 2.563 2.563 
  

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực Triệu 

Sơn 

Ban QLDA 
đầu tư công 
trình giao 

thông 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 

cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 

sang năm 2026 

 

4 
Xây mới nhà hiệu bộ Trường THPT 
Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn 

4282/QĐ-UBND 
ngày 28/10/2024 

10.750 10.750 8.020 8.020 2.730 2.730 2.730 2.730 
 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực Triệu 

Sơn 

Ban QLDA 
đầu tư công 
trình giao 

thông 

Thanh toán KLHT dự án 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

5 
Đầu tư, nâng cấp Trường THPT 
Yên Định 2, huyện Yên Định 

3364/QĐ-UBND 
ngày 12/8/2024 

19.000 18.763 10.877 10.640 8.123 8.123 8.123 8.123 
 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 

vực Yên 
Định 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng các 
công trình 

nông 
nghiệp và 

PTNT 

Thanh toán KLHT dự án 
 

6 

Cải tạo, sửa chữa trường trung cấp 
phát thanh truyền hình thành trường 
THCS Nguyễn Hồng Lễ, TP Sầm 

Sơn 

4348/QĐ-UBND 
ngày 14/10/2020 

38.986 25562 32.960 19.500 6.026 6.062 4.580 4.580 
 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực Sầm 

Sơn 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

Thanh toán KLHT dự án 
 

b 
Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn 

thành năm 2026  
383.980 383.980 300.346 298.600 83.634 85.380 83.634 38.703 44.931 

    

1 
Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất 
Trường Chính trị tỉnh 

1116/QĐ-UBND 
ngày 22/3/2024 

245.000 245.000 220.959 220.959 24.041 24.041 24.041 
  

Sở Xây dựng 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 

nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 
sang năm 2026 

 

2 
Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất 
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 

- Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa 

1468/QĐ-UBND 
ngày 16/5/2025 

19.935 19.935 13.500 13.500 6.435 6.435 6.435 
  

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 

cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 

sang năm 2026 

 

3 
Xây dựng khu nhà thực hành 

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 

1801/QĐ-UBND 

ngày 09/6/2025 
19.966 19.966 13.500 13.500 6.466 6.466 6.466 

  

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 

các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 
sang năm 2026 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

4 
Xây dựng, cải tạo, sửa chữa một số 
hạng mục Trường Cao đẳng Nông 
nghiệp Thanh Hóa 

2663/QĐ-UBND 
ngày 04/8/2025 

19.989 19.989 12.000 12.000 7.989 7.989 7.989 
  

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 

nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 
sang năm 2026 

 

5 

Xây mới nhà lớp học bộ môn, nhà 
đa năng và một số hạng mục phụ trợ 
Trường THPT Triệu Sơn 4, huyện 
Triệu Sơn 

2353/QĐ-UBND 
ngày 03/7/2023; 
2282/QĐ-UBND 
ngày 04/6/2024 

19.950 19.950 15.465 15.465 4.485 4.485 4.485 4.485 
 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực Triệu 

Sơn 

Ban QLDA 
đầu tư công 
trình giao 

thông 

Thực hiện dự án 
 

6 
Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất 
Trường THPT Thạch Thành 4, 
huyện Thạch Thành 

3428/QĐ-UBND 
ngày 19/8/2024 

33.990 33.990 16.746 15.000 17.244 18.990 17.244 17.244 
 

Ban QLDA 

ĐTXD khu 
vực Thạch 

Thành 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng các 
công trình 

nông 
nghiệp và 

PTNT 

Thực hiện dự án 
 

7 
Xây dựng nhà lớp học và các công 
trình phụ trợ Trường THPT Thiệu 
Hóa, huyện Thiệu Hóa 

4615/QĐ-UBND 
ngày 21/11/2024 

12.753 12.753 8.176 8.176 4.577 4.577 4.577 4.577 
 

Ban QLDA 

ĐTXD khu 
vực Thiệu 

Hóa 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng các 
công trình 

nông 
nghiệp và 

PTNT 

Thực hiện dự án 
 

8 
Cải tạo, sửa chữa Trường THPT 

Nông Cống I, huyện Nông Cống 

117/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2025 
12.397 12.397 

  
12.397 12.397 12.397 12.397 

 

Ban QLDA 
ĐTXD khu 

vực Nông 
Cống 

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

Thực hiện dự án 
 

VI 
Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể 

thao  
613.761 272.117 43.000 43.000 570.761 229.117 22.801 14.990 7.811 

    

a 
Dự án dự kiến hoàn thành năm 

2026  
605.005 263.361 43.000 43.000 562.005 220.361 20.801 14.990 5.811 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

1 

Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục, 
mua sắm thiết bị Sân vận động tỉnh 
và Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh 
Thanh Hóa 

2671/QĐ-UBND, 
26/6/2024 

44.275 44.275 35.000 35.000 9.275 9.275 3.811 
  

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 

sang năm 2026 

 

2 

Khai quật khảo cổ  Đàn tế Nam 
Giao - Tây Đô (phần còn lại) thuộc 
Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà 
Hồ 

1117/QĐ-UBND 
ngày 16/4/2025 

10.000 10.000 8.000 8.000 2.000 2.000 2.000 
  

Trung tâm 
bảo tồn di 
sản Thành 
Nhà Hồ 

BQL di sản 

Thành nhà 
Hồ và các 

di tích trọng 
điểm tỉnh 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 

2025 bị hủy bỏ, số dư 
được phép chuyển nguồn 

sang năm 2026 

 

3 

Dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ 

Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh 
Lộc (nay là xã Biện Thượng, tỉnh 
Thanh Hoá) 

4490/QĐ-UBND 
ngày 28/11/2023 

550.730 209.086 
  

550.730 209.086 14.990 14.990 
 

Sở Văn hóa - 
Thể thao và 

Du lịch 
 

Nguồn huy động đóng 
góp đã nộp ngân sách 

tỉnh năm 2025 
 

b Dự án dự kiến triển khai năm 2026 
 

8.756 8.756 - - 8.756 8.756 2.000 
 

2.000 
    

1 

Dự án Khai quật khảo cổ tổng thể di 
tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ 
thuật đền thờ Nguyễn Văn Nghi, xã 
Đông Thanh, huyện Đông Sơn 

3922/QĐ-UBND 
ngày 30/9/2024 

8.756 8.756 
  

8.756 8.756 2.000 
  

Sở Văn hóa - 
Thể thao và 

Du lịch 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với Sở Văn hóa Thể 
thao và Du lịch báo cáo 
UBND tỉnh phân bổ khi 
đủ hồ sơ, trình tự, thủ 

tục theo quy định 

 

VII Lĩnh vực Xã hội 
 

32.573 32.573 7.500 7.500 25.073 25.073 15.073 - 15.073 
    

a 
Dự án dự kiến hoàn thành năm 

2026  
12.573 12.573 7.500 7.500 5.073 5.073 5.073 

 
5.073 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

1 

Cải tạo, sửa chữa Khu tưởng niệm 

các liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tại Nghĩa 
trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng 
Trị 

5025/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2024 

12.573 12.573 7.500 7.500 5.073 5.073 5.073 
  

Sở Nội vụ 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 

sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 
sang năm 2026 

 

b 
Dự án dự kiến triển khai mới năm 

2026  
20.000 20.000 - - 20.000 20.000 10.000 

 
10.000 

    

1 
Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ 
Quốc tế Đồng Tâm 

21699/UBND-

THĐT ngày 
08/12/2025 

20.000 20.000 
  

20.000 20.000 10.000 
  

Sở Nội vụ 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với Sở Nội vụ báo 

cáo UBND tỉnh phân bổ 
khi đủ hồ sơ, trình tự, 
thủ tục theo quy định 

 

VIII 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở của các 

cơ quan quản lý nhà nước, tổ 

chức chính trị và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

 
155.027 153.527 24.600 24.000 130.427 129.527 127.825 37.825 90.000 

    

a 
Dự án dự kiến hoàn thành năm 

2026  
143.027 141.527 24.600 24.000 118.427 117.527 115.825 37.825 78.000 

    

1 
Sửa chữa, cải tạo Nhà khách Văn 
phòng Tỉnh ủy - Cơ sở Hàn Thuyên 

1886/QĐ-UBND 
ngày 13/6/2025 

98.000 98.000 20.000 20.000 78.000 78.000 78.000 
  

Sở Xây dựng 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với các đơn vị có 

liên quan tham mưu, báo 

cáo UBND tỉnh phân bổ 
sau khi kết thúc thời hạn 
các đơn vị đối chiếu xác 
nhận số dư dự toán năm 
2025 bị hủy bỏ, số dư 

được phép chuyển nguồn 

sang năm 2026 

 

2 
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 
Viện Quy hoạch - kiến trúc Thanh 
Hóa 

3596/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2025 
6.500 5.000 600 

 
5.900 5.000 5.000 5.000 

 

Viện Quy 
hoạch - Kiến 

trúc 
 

Thực hiện dự án 
 

3 
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở 
Xây dựng 

4005/QĐ-UBND 
ngày 07/10/2024 

4.999 4.999 4.000 4.000 999 999 825 825 
 

Sở Xây dựng 
 

Thực hiện dự án 
 

4 
Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng 
UBND tỉnh Thanh Hoá 

3595/QĐ-UBND 
ngày 17/11/2025 

13.632 13.632 
  

13.632 13.632 13.000 13.000 
 

Văn phòng 
UBND tỉnh  

Thực hiện dự án 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

5 

Xây dựng bổ sung một số hạng mục 
công trình trong Khu hành chính 
dịch vụ thuộc Khu bảo tồn thiên 

nhiên Pù Luông 

2530/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2025 

19.896 19.896 
  

19.896 19.896 19.000 19.000 
 

Ban quản lý 
khu bảo tồn 
thiên nhiên 

Pù Luông 

 
Thực hiện dự án 

 

b 
Dự án dự kiến hoàn thành sau 

năm 2026  
12.000 12.000 

  
12.000 12.000 12.000 

 
12.000 

    

1 
Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều 
trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục 
chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa 

3247/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2024 

7.000 7.000 
  

7.000 7.000 7.000 
  

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với Sở NN&MT báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 

khi đủ hồ sơ, trình tự, 
thủ tục theo quy định 

 

2 
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 05 
tầng Sở Tài nguyên và Môi trường 

1713/QĐ-UBND 
ngày 05/5/2024 

5.000 5.000 
  

5.000 5.000 5.000 
  

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
 

Giao Sở Tài chính phối 

hợp với Sở NN&MT báo 
cáo UBND tỉnh phân bổ 

khi đủ hồ sơ, trình tự, 
thủ tục theo quy định 

 

IX Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp 
 

9.701 9.701 
  

9.701 9.701 9.701 6.301 3.400 
    

a 
Dự án dự kiến hoàn thành sau 

năm 2026  
9.701 9.701 

  
9.701 9.701 9.701 6.301 3.400 

    

1 
Trạm bảo vệ rừng Thung Chấn 
thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ 
Thạch Thành 

2867/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 
2.901 2.901 

  
2.901 2.901 2.901 2.901 

 

Ban quản lý 
rừng phòng 

hộ Thạch 
Thành 

 
Thực hiện dự án 

 

2 
Trạm bảo vệ rừng Xa Mang thuộc 
Ban quản lý rừng phòng hộ Quan 
Sơn 

3154/QĐ-UBND 
ngày 26/9/2025 

3.400 3.400 
  

3.400 3.400 3.400 3.400 
 

Ban quản lý 
rừng phòng 

hộ Quan Sơn 
 

Thực hiện dự án 
 

3 
Trạm bảo vệ rừng số 5 thuộc Ban 
quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh 

2299/QĐ-UBND 
ngày 06/6/2024 

3.400 3.400 
  

3.400 3.400 3.400 
  

Ban quản lý 
rừng phòng 

hộ Lang 
Chánh 

 

Giao Sở Tài chính phối 
hợp với Sở NN&MT báo 

cáo UBND tỉnh phân bổ 
khi đủ hồ sơ, trình tự, 
thủ tục theo quy định 

 

C 

CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN 

QUYẾT ĐỊNH BÀN GIAO VỀ 

CẤP TỈNH QUẢN LÝ SAU SẮP 

XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

 
2.898.527 

 
708.360 

 
2.190.167 

 
370.000 370.000 

     

1 
Đại Lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2, 
đoạn từ phường Quảng Hưng đến 

hết địa phận phường Quảng Tâm 

8019/QĐ-UBND 
ngày 13/9/2024; 
3150/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2025 

1.442.527 
 

551.144 
 

891.383 
 

200.000 200.000 
 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng khu 

vực Đông 
Sơn 

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

Kết hợp với kế hoạch 
đầu tư công năm 2026 
để thực hiện dự án (bao 

gồm di chuyển đường 
điện 15 tỷ đồng) 
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STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán), 

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư 
Lũy kế vốn đã bố trí 

đến thời điểm báo cáo 

Số vốn còn thiếu đến thời 

điểm báo cáo 

Phương án 

phân  bổ từ 

nguồn tăng 

thu, dự toán 

chi còn lại 

năm 2025 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2026 

Trong đó: 

Chủ đầu tư 

/đơn vị đề 

xuất 

Chủ đầu tư 

sau điều 

chỉnh 

Ghi chú 
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

TMĐT (hoặc giá trị quyết 

toán, dự toán)/dự kiến 

TMĐT 
Giao kế 

hoạch vốn 

vốn năm 

2026 cho 

các dự án 

Phân bổ 

sau khi đủ 

điều kiện Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh 

từ nguồn 

TT, TKC 

(*) 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách tỉnh từ 

nguồn TT, 

TKC 

 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

2 
Tuyến đường số 8 Đô thị Lam Sơn-

Sao Vàng 

1117/QĐ-UBND 
ngày 10/3/2025; 

3150/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2025 

461.000 
 

145.216 
 

315.784 
 

50.000 50.000 
 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng khu 
vực Thọ 

Xuân 

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

Kết hợp với  kế hoạch 
đầu tư công năm 2026 

để thực hiện dự án 
 

3 
Tuyến đường số 7 Đô thị Lam Sơn-
Sao Vàng 

1116/QĐ-UBND 
ngày 10/3/2025 

995.000 
 

12.000 
 

983.000 
 

120.000 120.000 
 

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng khu 

vực Thọ 
Xuân 

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

dân dụng và 
công nghiệp 

Chi phí GPMB (100 tỷ 
đồng) và thực hiện dự án  

 

* Ghi chú: Đối với số kế hoạch vốn năm 2025; kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2025: Đã trừ số dự kiến không giải ngân đến hết 31/01/2026, dự kiến hủy dự toán theo số đơn vị báo cáo 

để xác định số vốn còn thiếu để dự kiến phương án bố trí năm 2026.
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Phụ lục II.3 

PHÂN BỔ CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CÒN THIẾU VỐN ĐỂ THANH TOÁN NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN,  

HẠN CHẾ ĐẦU TƯ DỞ DANG, KHÔNG GÂY THẤT THOÁT, LÃNG PHÍ ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND tỉnh) 

                        Đơn vị: Triệu đồng  

 

STT  
Danh mục chương trình, dự án  Chủ đầu tư  

 Quyết định đầu 

tư/quyết toán/Văn bản 

đề xuất/Văn bản chỉ 

đạo  

 Giá trị quyết toán/TMĐT   
 Lũy kế số vốn đã bố trí đến 

thời điểm báo cáo  
 Số vốn còn thiếu   

 Vốn bố trí 

năm 2026  
 Ghi chú  

 Tổng số  
 Trong đó:  

NS tỉnh hỗ trợ  
Tổng số   

 Trong đó:  

NS tỉnh hỗ trợ  
 Tổng số  

 Trong đó:  

NS tỉnh hỗ trợ  

 A  B  C   D  1 2 3 4  5 6 7 8 

  TỔNG CỘNG 
  

1.153.570 835.636 567.895 498.860 585.675 338.376 326.605 - 

 I  

Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt (hỗ trợ cả 
phần vốn ngân sách huyện đảm bảo bàn giao về xã mới sau 

sắp xếp không có khả năng cân đối) 
    

        197.852          155.424          138.250          116.733             59.602             38.691           59.602  

  

1 
Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hồ Đầm Trời, thị trấn Yên Cát, 
huyện Như Xuân 

UBND xã Như Xuân 
1624/QĐ-UBND ngày 

29/6/2025  
10.956 10.905 8.051 8.000              2.905               2.905             2.905  

  

2 
Sửa chữa, nâng cấp Hồ Rộc Đầm, xã Phùng Minh, huyện 
Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Kiên Thọ 
2613/QĐ-UBND ngày 

22/6/2025 
8.000 8.000 5.500 5.500              2.500               2.500             2.500  

  

3 
Sửa chữa, nâng cấp đập làng Trảy, xã Cẩm Thạch, huyện 
Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Cẩm 
Thạch 

744/QĐ-UBND ngày 
26/3/2025 

8.258 8.258 5.500 5.500              2.758               2.758             2.758  
  

4 
Tuyến đê bao hữu sông Cầu Chày đoạn từ K0-K4+720 qua 
xã Quảng Phú và xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân 

UBND xã Xuân Tín 
3201/QĐ-UBND ngày 

27/5/2025 
18.140 10.000 13.500 10.000              4.640                     -               4.640  

  

5 
Nâng cấp đập Sơn Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, 
tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Đồng 
Lương 

1101/QĐ-UBND ngày 
30/6/2025 

6.390 6.390 5.200 5.200              1.190               1.190             1.190  
  

6 
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường trục chính xã Thiệu Vũ 
(Đoạn từ thôn Cẩm Vân đi thôn Lam Vỹ), huyện Thiệu 
Hóa 

UBND xã Thiệu 
Tiến 

QĐ 101/QĐ-UBND 
ngày 9/01/2025 

27.000 18.200 19.200 18.200              7.800                     -               7.800  

  

7 
Tu sửa cấp thiết tường thành đá di sản thành nhà Hồ, 
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Trung tâm bảo tồn di 
sản thành nhà Hồ 

5049/QĐ-UBND ngày 
25/11/2020 

14.745 14.745 3.733 3.733            11.012             11.012           11.012  

  

8 
Nâng cấp, cải tạo đường Thanh Niên, thị trấn Yên Cát, 
huyện Như Xuân 

UBND xã Như Xuân 
1657/QĐ-UBND ngày 

30/6/2025 
21.243 17.100 17.100 17.100              4.143                     -               4.143  

  

9 
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ trung tâm xã 
Thọ Phú đi xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn 

UBND xã Thọ Phú 
2576/QĐ-UBND ngày 

15/5/2025 
19.828 14.000 15.500 14.000              4.328                     -               4.328  

  

10 
Đường đi bộ từ thôn Chiềng Cà đến thác Sao Va, xã Thanh 
Quân, huyện Như Xuân 

UBND xã Thanh 
Quân 

761/QĐ-UBND ngày 
27/11/2025 

3.513 3.513 1.000 1.000              2.513               2.513             2.513  

  

11 Sửa chữa hồ Chai, xã Công Chính, huyện Nông Cống 
UBND xã Công 

Chính 
797/QĐ-UBND ngày 

30/10/2025 
8.531 7.600 5.831 4.900              2.700               2.700             2.700  
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STT  
Danh mục chương trình, dự án  Chủ đầu tư  

 Quyết định đầu 

tư/quyết toán/Văn bản 

đề xuất/Văn bản chỉ 

đạo  

 Giá trị quyết toán/TMĐT   
 Lũy kế số vốn đã bố trí đến 

thời điểm báo cáo  
 Số vốn còn thiếu   

 Vốn bố trí 

năm 2026  
 Ghi chú  

 Tổng số  
 Trong đó:  

NS tỉnh hỗ trợ  
Tổng số   

 Trong đó:  

NS tỉnh hỗ trợ  
 Tổng số  

 Trong đó:  

NS tỉnh hỗ trợ  

 A  B  C   D  1 2 3 4  5 6 7 8 

12 
Xây dựng trường Tiểu học và THCS Vĩnh Khang, huyện 

Vĩnh Lộc 
UBND xã Vĩnh Lộc 

1466/QĐ-UBND ngày 

05/12/2025 
21.653 9.753 18.500 6.600              3.153               3.153             3.153  

  

13 
Nâng cấp, cải tạo đường Lý Thường Kiệt, thị xã Bỉm Sơn 
(nay là phường Quang Trung) 

UBND phường 
Quang Trung 

175/QĐ-UBND ngày 
29/01/2026 

27.635 25.000 19.635 17.000              8.000               8.000             8.000  
  

14 
Hỗ trợ thanh quyết toán kinh phí bồi thường GPMB khu 
đất bù đổi cho diện tích quốc phòng thu hổi 

UBND Phường Tĩnh 
Gia 

3862/QĐ-UBND ngày 
09/12/2025 

1.960 1.960                  1.960               1.960             1.960  

  

 II  
Dự án đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành năm 

2026 
            955.718          680.212          429.645          382.127          526.073          299.685        267.003    

1 Cải tạo, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng 
 UBND phường Hàm 

Rồng  
3264/QĐ-UBND ngày 

09/4/2025  
           52.331             52.331             20.000             20.000             32.331             32.331  22.000    

2 Đầu tư kiên cố hoá tuyến kênh Thái Hải huyện Hà Trung  UBND xã Lĩnh Toại  
1552/QĐ-UBND ngày 

24/4/2025 
           38.000             34.700             14.000             14.000             24.000             20.700  14.000    

3 

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông kết nối từ đường 

506 (Thọ Xuân - Nghi Sơn) đến hồ Đồng Viễn, xã Tượng 
Lĩnh, huyện Nông Cống 

UBND xã Tượng 
Lĩnh 

4271/QĐ-UBND ngày 
19/8/2024 

        120.000             70.000             50.000             50.000             70.000             20.000  6.000    

4 
Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã 
Cát Vân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Như Xuân 
593/QĐ-UBND ngày 

29/3/2024 
90.000 81.000 50.000 50.000 40.000 31.000 18.000    

5 
Đường giao thông kết nối Quốc lộ 45 với đường Vạn 
Thiện - Bến En đoạn qua huyện Nông Cống 

UBND xã Nông 
Cống 

2213/QĐ-UBND ngày 
12/9/2023; 3210/QĐ-

UBND ngày 10/11/2023 
           79.429             55.000             43.000             43.000             36.429             12.000           12.000    

6 
Sửa chữa, nâng cấp hồ Trung Tiến, xã Xuân Cao, huyện 

Thường Xuân 

 UBND xã Luận 

Thành  

754/QĐ-UBND ngày 

04/3/2025 
           26.500             26.500             11.000             11.000             15.500             15.500  11.000    

7 
Tuyến đường giao thông nối đường tỉnh 526 với đường 
526B (ĐH.08 Đồng Lộc- Thuần Lộc), huyện Hậu Lộc 

 UBND xã Đông 
Thành  

5406/QĐ-UBND ngày 
22/11/2024 

           75.596             52.500             20.000             20.000             55.596             32.500  25.000    

8 
Sửa chữa cải tạo cụm hồ phía Tây đường Hồ Chí Minh, xã 
Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc 

 UBND xã Minh Sơn  
160/NQ-HĐND ngày 

22/8/2024 
           68.000             61.200             25.000             25.000             43.000             36.200  24.000    

9 
Hồ Đầm Thi (Làng Ao), phố Ngọc Minh, thị trấn Ngọc 
Lặc, huyện Ngọc Lặc 

 UBND xã Ngọc Lặc  
1532/QĐ-UBND ngày 

13/5/2025 
           19.990             18.000               7.000               7.000             12.990             11.000  7.000    

10 
Kè chống sạt lở bờ suối và các công trình thủy lợi trên 
dòng suối Nủa, suối tếch tại xã Ban Công, huyện Bá 
Thước 

 UBND xã Bá Thước  
1012/QĐ-UBND ngày 

10/3/2025 
           38.000             36.000             15.000             15.000             23.000             21.000  15.000    

11 

Hoàn thiện mặt đường, hệ thống thoát nước, gia cố mái 
taluy âm chống sạt lở và bổ sung đoạn cuối tuyến đường 
giao thông từ bản Bá đi bản Vui, xã Phú Xuân, huyện 
Quan Hoá tỉnh Thanh Hóa 

 UBND xã Phú Xuân  
04/QĐ-UBND ngày 

06/1/2025 
           25.000             25.000             10.000             10.000             15.000             15.000           10.000    
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STT  
Danh mục chương trình, dự án  Chủ đầu tư  

 Quyết định đầu 

tư/quyết toán/Văn bản 

đề xuất/Văn bản chỉ 

đạo  

 Giá trị quyết toán/TMĐT   
 Lũy kế số vốn đã bố trí đến 

thời điểm báo cáo  
 Số vốn còn thiếu   

 Vốn bố trí 

năm 2026  
 Ghi chú  

 Tổng số  
 Trong đó:  

NS tỉnh hỗ trợ  
Tổng số   

 Trong đó:  

NS tỉnh hỗ trợ  
 Tổng số  

 Trong đó:  

NS tỉnh hỗ trợ  

 A  B  C   D  1 2 3 4  5 6 7 8 

12 
Đường giao thông nông thôn từ Thôn Nê Cắm đi thôn 
Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh 

 UBND xã Đồng 
Lương  

2076/QĐ-UBND ngày 
17/12/2024 

           14.981             14.981               6.000               6.000               8.981               8.981             6.000    

13 
Sửa chữa, nâng cấp hồ Hón Ỏm, xã Xuân Chinh, huyện 
Thường Xuân 

 UBND xã Xuân 
Chinh   

 3509/QĐ-UBND ngày 
30/12/2024 

           14.900             14.900               6.000               6.000               8.900               8.900             6.000    

14 
Nâng cấp, mở rộng đường giao thông kết nối tuyến đường 
vượt cao tốc Bắc Nam (Quốc lộ 45 - Vạn Thiện đi đường 
Nghi Sơn - Sao Vàng) đi đê Trường Minh 

 UBND xã Trường 
Văn  

2073/QĐ-UBND ngày 
02/4/2025 

           18.452             15.800               6.300               6.300             12.152               9.500             9.500    

15 
Đường gom Đại lộ Hùng Vương đoạn từ nút giao khu vực 
BigC đến kênh Vinh, thành phố Thanh Hóa 

UBND phường Hạc 
Thành 

5326/QĐ-UBND ngày 
09/6/2023; 612/QĐ-

BDA ngày 14/11/2024 

           50.997             20.000             15.000             15.000             35.997               5.000             5.000    

16 
Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và các công 

trình trên tuyến đường Hà Lai - Hà Thái, huyện Hà Trung 
UBND xã Lĩnh Toại 

206/QĐ-UBND ngày 

13/01/2024 
           21.000             19.000             16.000             16.000               5.000               3.000             3.000    

17 Cầu cứng trung tâm xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn 
UBND xã Tam 

Thanh 
1798/QĐ-UBND ngày 

08/10/2024 
           30.542             29.000             26.027             26.027               4.515               2.973             2.973  

 Dự án đã hoàn 
thành  

18 
Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi di tích lịch sử Chùa 
Đa Bút - Quần thể di tích khu tượng đá cổ Đa Bút xã Minh 
Tân, huyện Vĩnh Lộc. 

UBND xã Biện 
Thượng 

3542/QĐ-UBND ngày 
27/10/2023 

           24.986             20.000             19.234             18.000               5.752               2.000             2.000  
 Dự án đã hoàn 

thành  

19 
Đường giao thông Quang Hùng xã Thanh Phong đi thôn 
Thanh Tiến xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân 

 UBND xã Thanh 
Phong  

2766/QĐ-UBND ngày 
18/12/2024 

           14.700             14.700             13.200             13.200               1.500               1.500             1.500  
 Dự án đã hoàn 

thành  

20 
Xây mới khối lớp học 4 tầng Trường Tiểu học Lê Thế 
Long, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa 

UBND phường Đông 
Sơn 

8478/QĐ-UBND ngày 
15/12/2024; 100/TTr-

UBND ngày 31/12/2025 
32.614   14.384   18.230   18.230 

Hỗ trợ phần vốn 
ngân sách huyện 

đảm bảo bàn 
giao về xã mới 

sau sắp xếp 

không có khả 
năng cân đối  

21 
Nâng cấp trường tiểu học xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Xuân 
Bình 

685/QĐ-UBND ngày 
07/4/2022; 92/TTr-

UBND ngày 31/12/2025 
26.000   11.400   14.600   14.600 

22 
Trường Tiểu học xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, 
tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Quảng 
Bình 

1380/QĐ-UBND ngày 
31/3/2023; 2029/QĐ-

UBND ngày 08/5/2023; 
01/TTr-UBND ngày 

13/01/2026 

45.700   20.500   25.200   25.200 

23 
Xây dựng cầu Liên Minh, xã Vạn Thiện, huyện Nông 
Cống 

UBND xã Nông 
Cống 

3178/QĐ-UBND ngày 
25/6/2024; 10/TTr-

UBND ngày 21/01/2026  
28.000 19.600 10.600 10.600 17.400 10.600 9.000 

  



Phụ lục II.4 

HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI; ĐẦU TƯ CÁC CẦU DÂN SINH ĐẢM BẢO KẾT NỐI CÁC KHU VỰC DÂN CƯ THƯỜNG XUYÊN BỊ CHIA CẮT  

KHI CÓ THIÊN TAI, MƯA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ MIỀN  NÚI VÀ HỖ TRỢ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ;  

HỖ TRỢ  ĐẦU TƯ CÁC TRƯỜNG HỌC HƯ HỎNG NẶNG, XUỐNG CẤP MẤT AN TOÀN, TRƯỞNG BỊ NGẬP LỤT KHI MƯA LŨ 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND tỉnh) 

       Đơn vị: Triệu đồng  

 

STT  
Danh mục công trình, dự án 

 Đơn vị/Chủ đầu 

tư  

 Quyết định chủ trương đầu 

tư/phê duyệt dự án/phê duyệt 

quyết toán/Tờ trình của đơn vị  

 Tổng mức đầu tư/Giá trị 

quyết toán/dự kiến TMĐT  
 Lũy kế vốn đã bố trí   Số vốn còn thiếu   

 Vốn ngân 

sách tỉnh bố 

trí/hỗ trợ 

năm 2026  

 Ghi chú  

 Tổng số  

 Trong đó: 

NS tỉnh hỗ 

trợ  

 Tổng số  
 Trong đó: NS 

tỉnh hỗ trợ  
 Tổng số  

 Trong đó: NS 

tỉnh hỗ trợ  

 A  B  C   D  1 2 3 4 5 6 7 8 

  Tổng cộng 
    

1.465.219 476.902 36.463 35.000 1.428.756 441.902 935.384 
  

 I  

Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; 

Hỗ trợ đầu tư các cầu dân sinh đảm bảo kết 

nối các khu vực dân cư thường xuyên bị chia 

cắt khi có thiên tai, mưa lũ trên địa bàn các xã 

khu vực miền núi 
    

       858.657           476.902             35.000              35.000          823.657             441.902        540.800  

  

1 
Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình 
cầu Mọ, bắc qua sông Cầu Chày trên địa bàn xã 
Xuân Tín 

Ban QLDA đầu tư 
công trình giao 

thông 

Số 4072/QĐ-UBND ngày 
26/12/2025 

70.000 70.000 35.000 35.000 35.000 35.000 21.000   

2 
Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở/Đồn Biên phòng 
phòng Pù Nhi/ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh 
Hóa 

Ban Chỉ huy Bộ 
đội biên phòng 

tỉnh  

Số 1426/TTr-BCH ngày 
24/11/2025  

12.800 12.800     12.800 12.800 12.800   

3 
Khu tái định cư bản Cha Khót, xã Na Mèo, tỉnh 

Thanh Hóa 
UBND xã Na Mèo 

20/TTr-UBND ngày 
08/10/2025; Quyết định số 

3978/QĐ-UBND ngày 
04/10/2024 của UBND tỉnh 

47.500 47.500     47.500 47.500 38.000   

4 
Xử lý các điểm xung yếu, cứng hóa mặt đê tả 
sông Tiêu Thủy Xuân Sinh, xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

UBND xã Sao 
Vàng 

101/TTr-UBND ngày 
20/12/2025 

20.000 20.000     20.000 20.000 16.000   

5 

Xử lý khẩn cấp chống sạt lở đê hữu tả sông Chu 

đoạn từ K14+500 - K16+500 và sửa chữa, hư 
hỏng kè Căng Hạ đoạn K18+644 - K19+800 xã 
Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Xuân 
Lập 

874/TTr-UBND ngày 
25/12/2025 

20.000 20.000     20.000 20.000 16.000   

6 
Xử lý các điểm xung yếu, cứng hóa mặt đê tả 
sông Hoàng 

UBND phường 
Đông Sơn 

1865/UBND-KTHT&ĐT 19.500 19.500     19.500 19.500 16.000   

7 
Xử lý khẩn cấp sạt lở đất, đá núi Linh Trường tại 
thôn 1 và thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến 

UBND xã Hoằng 
Tiến 

74/UBND-KT ngày 14/01/2026 68.000 68.000     68.000 68.000 54.000   
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STT  
Danh mục công trình, dự án 

 Đơn vị/Chủ đầu 

tư  

 Quyết định chủ trương đầu 

tư/phê duyệt dự án/phê duyệt 

quyết toán/Tờ trình của đơn vị  

 Tổng mức đầu tư/Giá trị 

quyết toán/dự kiến TMĐT  
 Lũy kế vốn đã bố trí   Số vốn còn thiếu   

 Vốn ngân 

sách tỉnh bố 

trí/hỗ trợ 

năm 2026  

 Ghi chú  

 Tổng số  

 Trong đó: 

NS tỉnh hỗ 

trợ  

 Tổng số  
 Trong đó: NS 

tỉnh hỗ trợ  
 Tổng số  

 Trong đó: NS 

tỉnh hỗ trợ  

 A  B  C   D  1 2 3 4 5 6 7 8 

8 
Xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến, xã 
Hoằng Tiến 

UBND xã Hoằng 
Tiến 

55/UBND-KT ngày 13/01/2026 221.755       221.755   111.000 

Dự án thuộc danh mục dự 
kiến đầu tư trong Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn ngân 
sách tỉnh giai đoạn 2026-

2030 

9 
Xử lý khẩn cấp sạt lở, hư hỏng tuyến kè bảo vệ 
bờ biển và đường giao thông ven biển gắn với 
tuyến kè, thuộc xã Hoằng Thanh 

UBND xã Hoằng 

Thanh 

59/UBND-KT ngày 12/01/2026; 
268/QĐ-UBND ngày 

22/01/2026; 13/TTr-UBND 
ngày 22/01/2026 

160.000       160.000   80.000 
Công trình ban bố lệnh 

khẩn cấp 

10 Cầu thôn Khảng Xã Văn Nho 
695/UBND-KT ngày 

07/10/2025 
9.065 9.065     9.065 9.065 7.000   

11 Cầu Ba Bái tại Km27+200, ĐT.505B Xã Xuân Thái 
169/TTr-UBND ngày 

30/12/2025 
15.786 15.786     15.786 15.786 13.000   

12 Cầu Tiên Thắng Xã Yên Thọ 
131/TTr-UBND ngày 

27/12/2025 
17.734 17.734     17.734 17.734 14.000   

13 Cầu Làng Cống tại Km11+336/ĐT.520B Xã Thanh Phong 90/TTr-UBND ngày 30/12/2025 20.000 20.000     20.000 20.000 16.000   

14 Cầu Thôn Thành Tân Xã Thành Vinh 
111/TTr-UBND ngày 

31/12/2025 
15.300 15.300     15.300 15.300 12.000   

15 Cầu khe Me (thôn Tân Hùng đi ĐT.529) Xã Thanh kỳ 
182/TTr-UBND ngày 

28/12/2025 
20.000 20.000     20.000 20.000 16.000   

16 Cầu bản Na Pọng 2, xã Na Mèo Xã Na Mèo 10/UBND-KT ngày 06/01/2025 19.950 19.950     19.950 19.950 16.000   

17 Cầu bản Máy 1 Xã Quan Sơn 
1148/UBND-KT ngày 

29/12/2025 
15.590 15.590     15.590 15.590 12.000   

18 Cầu Hón Dài Xã Điền Quang 01/TTr-UBND ngày 06/01/2026 10.360 10.360     10.360 10.360 8.000   

19 Cầu Trạch Khang (Bãi Gỗ) Xã Như Thanh 
142/TTr-UBND ngày 

26/12/2025 
18.236 18.236     18.236 18.236 15.000   

20 Cầu Duộng Loong Xã Cẩm Thạch  03/TTr-UBND ngày 13/01/2026 19.673 19.673     19.673 19.673 16.000   

21 Cầu Na Sọt Xã Yên Nhân 33/UBND ngày 28/01/2026 9.408 9.408     9.408 9.408 8.000   

22 Cầu Sông Đót 2 (Km0+700/Đường Cơ động 1) Xã Thắng Lộc 03/TTr-UBND ngày 23/01/2026 16.000 16.000     16.000 16.000 13.000   

23 Cầu Thanh Phúc Xã Cẩm Tân 01/TTr-UBND ngày 05/01/2026 12.000 12.000     12.000 12.000 10.000   
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STT  
Danh mục công trình, dự án 

 Đơn vị/Chủ đầu 

tư  

 Quyết định chủ trương đầu 

tư/phê duyệt dự án/phê duyệt 

quyết toán/Tờ trình của đơn vị  

 Tổng mức đầu tư/Giá trị 

quyết toán/dự kiến TMĐT  
 Lũy kế vốn đã bố trí   Số vốn còn thiếu   

 Vốn ngân 

sách tỉnh bố 

trí/hỗ trợ 

năm 2026  

 Ghi chú  

 Tổng số  

 Trong đó: 

NS tỉnh hỗ 

trợ  

 Tổng số  
 Trong đó: NS 

tỉnh hỗ trợ  
 Tổng số  

 Trong đó: NS 

tỉnh hỗ trợ  

 A  B  C   D  1 2 3 4 5 6 7 8 

II 

Hỗ trợ một số công trình phát triển kinh tế xã 

hội và chỉnh trang đô thị; Hỗ trợ đầu tư các 

trường học xuống cấp nghiêm trọng, mất an 

toàn; trường bị ngập nặng khi mưa lũ tại các 

xã vùng trũng 

           606.562                      -                 1.463                       -            605.099                        -          394.584    

1 

Kinh phí GPMB quỹ đất phục vụ đấu giá dự án 

Trung tâm thương mại tại phường Quảng Thành, 
TP Thanh Hóa (nay là phường Quảng phú)  

UBND Xã Quảng 
Phú 

Số 7774/QĐ-UBND ngày 

28/8/2023; 2529/UBND-
KHHT&ĐT ngày 24/12/2025  

22.584       22.584   22.584 
Hỗ trợ hoàn trả ứng vốn 

Quỹ phát triển đất 

2 
Nâng cấp, mở rộng đường Ninh - Nhân - Hải, 
đoạn từ trước UBND xã Quảng Nhân (cũ) đến 
đường 4C, xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Quảng 
Ninh 

02/TTr-UBND ngày 05/01/2026 50.000       50.000   40.000 

Dự án thuộc danh mục dự 
kiến đầu tư trong Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn ngân 
sách tỉnh giai đoạn 2026-

2030 

3 
Đường gom hai bên đại lộ Hùng Vương, đoạn từ 
đường Thành Thái đến đường Trần Hưng Đạo, 
phường Hàm Rồng 

UBND Phường 
Hàm Rồng 

Số 9659/QĐ-UBND ngày 
21/11/2024; số 36/UBND-
KTHTĐT ngày 07/1/2026 

95.551   1.463   94.088   40.000   

4 
Đường Lê Quý Đôn đoạn từ Quốc lộ 1A cũ đến 
công trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc 
Thành 

UBND Phường 

Hạc Thành 

3804/QĐ-UBND ngày 
26/12/2025; 4247/UBND-
KTHTĐT ngày 21/12/2025 

48.000       48.000   40.000   

5 
Chỉnh trang cảnh quan đô thị, đường trục chính, 
trung tâm phường Đông Sơn 

UBND phường 
Đông Sơn 

1865/UBND-KTHT&ĐT ngày 
23/12/2025 

45.000       45.000   36.000   

6 

Xây mới tuyến đường giao thông từ đường BT-

Đông Thịnh đến đường vành đai Phía Tây, huyện 
Đông Sơn 

UBND phường 
Đông Sơn 

7564/QĐ-UBND ngày 
15/10/2024 

16.373       16.373   13.000 
Hỗ trợ một phần chi phí 

xây lắp 

7 
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Cầu Yên 

Hoành đến đường tỉnh 516D xã Định Tân 

UBND xã Định 

Tân 
76/TTr-UBND ngày 04/11/2025 117.000       117.000   50.000   

8 
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ QL10 đi 
đường tỉnh 524 xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Nga 
Sơn 

01/TTr-UBND ngày 05/01/2026 32.463       32.463   18.000   

9 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục chính xã 

Ngọc Lĩnh (cũ) đi phường Hải An (cũ), phường 
Tân Dân 

UBND phường 
Tân Dân 

31/TTr-UBND ngày 20/10/2025 30.000       30.000   15.000   

10 
Xây nhà lớp học 3 tầng 18 phòng và các hạng 
mục phụ trợ khác Trường mầm non Quảng Ninh, 

xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Quảng 
Ninh 

96/TTr-UBND ngày 26/12/2025 18.000       18.000   14.000   
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STT  
Danh mục công trình, dự án 

 Đơn vị/Chủ đầu 

tư  

 Quyết định chủ trương đầu 

tư/phê duyệt dự án/phê duyệt 

quyết toán/Tờ trình của đơn vị  

 Tổng mức đầu tư/Giá trị 

quyết toán/dự kiến TMĐT  
 Lũy kế vốn đã bố trí   Số vốn còn thiếu   

 Vốn ngân 

sách tỉnh bố 

trí/hỗ trợ 

năm 2026  

 Ghi chú  

 Tổng số  

 Trong đó: 

NS tỉnh hỗ 

trợ  

 Tổng số  
 Trong đó: NS 

tỉnh hỗ trợ  
 Tổng số  

 Trong đó: NS 

tỉnh hỗ trợ  

 A  B  C   D  1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Trường THPT Cầm Bá Thước, xã Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Xây mới nhà lớp 
học 03 tầng 15 phòng, cải tạo nhà đa năng, hệ 
thống PCCC toàn trường và các hạng mục phụ 
trợ 

UBND xã Thường 
Xuân 

132/TTr-UBND ngày 
10/12/2025 

16.500       16.500   13.000   

12 
Trường Mầm non Trung Thành, xã Thắng Lợi, 
tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Thắng 
Lợi 

23/UBND-KT ngày 06/01/2026 13.000       13.000   10.000   

13 

Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng; hệ 

thống phòng cháy chữa cháy và một số hạng mục 
công việc khác Trường Tiểu học Vạn Thiện và 
các hạng mục phụ trợ, xã Nông Cống, tỉnh Thanh 
Hóa 

UBND xã Nông 
Cống 

08/UBND-KT ngày 05/01/2026 15.000       15.000   12.000   

14 
Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Thăng Bình, 
xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa 

UBND xã Thăng 
Bình 

80/TTr-UBND ngày 31/12/2025 16.000       16.000   13.000   

15 
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Tiểu học 
Hà Vinh, Phường Bỉm Sơn 

UBND Phường 
Bỉm Sơn 

2642/UBND-KTHTĐT ngày 
22/12/2025 

17.000       17.000   14.000   

16 
Xây dựng Trường mầm non Quang Trung, 

Phường Quang Trung 

UBND Phường 

Quang Trung 

2766/UBND-KTHTĐT ngày 

24/12/2025 
15.000       15.000   12.000   

17 
Sửa chữa, nâng cấp và xây mới một số hạng mục 
Trường mầm non và Trường Tiểu học Hải Hà, 
Phường Nghi Sơn 

UBND Phường 
Nghi Sơn 

15669/UBND-THĐT ngày 
15/9/2025; 01/TTr-UBND ngày 

07/01/2026 
20.000       20.000   16.000   

18 
Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, khu bếp 
ăn và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non 
Tân Phúc, xã Trung Chính 

UBND xã Trung 

Chính 
35/UBND-KT ngày 08/01/2026 12.000       12.000   10.000   

19 
Trường Tiểu học xã Thiệu Toán, huyện Thiệu 
Hóa; Hạng mục: Nhà trực, cổng, tường rào, san 
nền, sân lát gạch, bồn cây 

UBND xã Thiệu 
Toán 

65/QĐ-UBND ngày 16/8/2023; 
176/TTr-UBND ngày 

31/12/2025 
7.091       7.091   6.000   
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